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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á

AI Trí tuệ nhân tạo

ASEAN Hiệp hội các quốc gia  
Đông Nam Á

BEAPA Đa dạng sinh học và thích ứng 
dựa trên hệ sinh thái trong nông 
nghiệp (bối cảnh Việt Nam)

BRICS Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và 
Nam Phi

CA Phân tích quốc gia

CEDAW Công ước về xóa bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử đối với phụ nữ

CPTPP Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương

CRPD Công ước về quyền của người 
khuyết tật

CSO Tổ chức xã hội

DRR Giảm thiểu rủi ro thiên tai

EAF Quỹ tiếp cận năng lượng 

EPR Trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất

ESCAP Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái 
Bình Dương của Liên Hợp Quốc

ESG Môi trường, Xã hội và Quản trị

EU Liên minh châu Âu

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FPIC Nguyên tắc đồng thuận trước,  
tự nguyện, với đầy đủ thông tin

GBF Khung Đa dạng sinh học toàn cầu

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

GEWE Bình đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ

KNK Khí nhà kính

HIV Virus gây suy giảm miễn dịch  
ở người

HRW Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế

IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IPCC Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi 
Khí hậu

ISEAS Viện Nghiên cứu Đông Nam Á – 
Yusof Ishak

CNTT Công nghệ thông tin

ITA Cục Quản lý Thương mại Quốc tế

IWGIA Nhóm Công tác Quốc tế về Vấn đề 
Người bản địa

JETP Quan hệ đối tác chuyển đổi  
năng lượng công bằng

LGBTQI Đồng tính nữ, đồng tính nam,  
song tính, chuyển giới, queer và 
liên giới tính

LMIS Hệ thống thông tin thị trường  
lao động

Bộ 
NN&MT

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Bộ 
NN&PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn 

Bộ KH&ĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

MVA Giá trị gia tăng ngành chế biến, 
chế tạo

QH Quốc hội 

NAP Kế hoạch hành động quốc gia

NBSAP Chiến lược và Kế hoạch hành động 
quốc gia về đa dạng sinh học
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BKLN Bệnh không lây nhiễm

NDC Đóng góp do quốc gia tự  
quyết định

NEET Không có việc làm, không tham 
gia học tập, đào tạo

NQ-CP Nghị quyết Chính phủ 

NQ-TW Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng 

NTA Hiệp hội lâm sản ngoài gỗ

ODA Vốn hỗ trợ phát triển chính thức

OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển  
Kinh tế

OHCHR Văn phòng Cao ủy Nhân quyền 
Liên Hợp Quốc

PAPI Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh

PDP8 Quy hoạch điện VIII

PFES Chi trả dịch vụ môi trường rừng

CSSKBĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu

PM2 Bụi mịn có đường kính nhỏ hơn  
2,5 micromet

DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa

SKSS & 
SKTD

Sức khỏe sinh sản và sức khỏe 
tình dục

STEM Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và 
Toán học

GDNN Giáo dục nghề nghiệp

TW Trung ương 

LHQ Liên Hợp Quốc

UNAIDS Chương trình phối hợp của Liên 
hợp quốc về HIV và AIDS

UNDP Chương trình Phát triển  
Liên Hợp Quốc

UNDRR Văn phòng Liên Hợp Quốc về  
Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

UNEP-
WCMC

Trung tâm Giám sát Bảo tồn Thế 
giới thuộc Chương trình  
Môi trường Liên Hợp Quốc

UNESCAP Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái 
Bình Dương của Liên Hợp Quốc

UNFPA  Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

UNIDO Tổ chức Phát triển Công nghiệp 
Liên Hợp Quốc

UNSDCF Khung chiến lược hợp tác phát 
triển bền vững của Liên Hợp Quốc

UPR Rà soát định kỳ phổ quát toàn cầu

USD Đô la Mỹ

USDS Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

VCCI Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam

TLĐLĐVN Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam

CTTCP Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 
Việt Nam

VNM Việt Nam (mã quốc gia 3 ký tự 
ISO)

VNR Rà soát quốc gia tự nguyện

BHXHVN Bảo hiểm xã hội Việt Nam

WASH Nước sạch và vệ sinh

WEO Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới

WGAD Nhóm Công tác về Giam giữ tùy 
tiện

WHO Tổ chức Y tế Thế giới

WPS Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

WTO Tổ chức Thương mại Thế giới

WWF Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn  
Thiên nhiên
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GIỚI THIỆU 

1.1 Bối cảnh và mục tiêu
Báo cáo phân tích quốc gia (CA) là một công cụ chẩn đoán và định hướng chiến lược của hệ thống 
Liên Hợp Quốc (LHQ), nhằm cung cấp các phân tích độc lập, đáng tin cậy và hỗ trợ tư vấn chính sách 
cho quá trình phát triển bền vững của quốc gia. Báo cáo đặt nền tảng cho việc xây dựng Khung chiến 
lược hợp tác phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (gọi tắt là Khung hợp tác) của chu kỳ tiếp theo, 
trong đó xác định các ưu tiên hợp tác giữa Hệ thống phát triển Liên Hợp Quốc và Việt Nam nhằm 
thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đến năm 2030, đồng thời phù hợp với ưu tiên phát triển 
quốc gia. Mục tiêu của CA bao gồm:

1.	 Đánh giá tổng thể tiến độ, xu hướng và thách thức trong thực hiện ưu tiên phát triển quốc gia, bao 
gồm cam kết của Việt Nam đối với Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và nghĩa 
vụ theo cơ chế công ước của Liên Hợp Quốc; đồng thời phân tích bối cảnh phát triển tổng thể của 
Việt Nam trong mối liên hệ với các xu hướng lớn ở khu vực và toàn cầu, cũng như tác động của 
các xu hướng này đối với Việt Nam.

2.	 Xác định nguyên nhân gốc rễ và yếu tố thúc đẩy rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương, bao gồm 
cả các yếu tố làm kéo dài tình trạng bị tụt hậu và phân biệt đối xử; đồng thời nhận diện cơ hội và 
tiềm năng cho những chuyển đổi cần thiết có thể định hình quỹ đạo phát triển của Việt Nam trên 
các trụ cột then chốt của phát triển bền vững. 

3.	 Đưa ra các khuyến nghị nhằm phục vụ xây dựng Khung hợp tác mới, trong đó trọng tâm là xác 
định những chuyển đổi cần ưu tiên, qua đó nâng cao vai trò và hiệu quả đóng góp của Liên Hợp 
Quốc trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững và định hướng phát triển 
quốc gia.

1.2 Tiến trình và tầm nhìn phát triển quốc gia
Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển rất ấn tượng, chuyển mình 
từ một quốc gia thu nhập thấp lên nhóm thu nhập trung bình thấp, đồng thời cải thiện đáng kể mức 
sống và giảm nghèo một cách rõ rệt. Nền kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19, với tổng 
thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI/người) tiệm cận ngưỡng của nhóm quốc gia thu nhập 
trung bình cao.1  Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống khoảng 1,3% vào năm 2025.2 Tuy nhiên, tình trạng 
nghèo vẫn còn cao hơn tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.3 

1

© UNICEF Viet Nam/Luu Thu Huong
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Hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu SDG vào năm 2030 và trở thành quốc gia thu nhập cao vào 
năm 2045, Việt Nam đang điều chỉnh quỹ đạo phát triển trong bối cảnh ngày càng phức tạp, nhằm 
tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Đồng thời, Việt Nam cũng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 
0 vào năm 2050. Việt Nam đã đặt ra ra các mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm duy trì tốc độ tăng 
trưởng GDP hai con số hằng năm đến năm 2030, giảm nghèo từ 1-1,5 điểm phần trăm mỗi năm và 
nâng mức phát triển con người lên nhóm “rất cao” (HDI > 0,80). Thông qua những nỗ lực thực hiện 
các mục tiêu này, Việt Nam đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới, “kỷ nguyên vươn 
mình của dân tộc”.4

Bảng 1. Chỉ tiêu phát triển quốc gia chủ yếu của Việt Nam đến năm 2030

Chỉ tiêu phát triển chủ yếu 2030

Tốc độ tăng trưởng GDP 10%/năm

GDP bình quân đầu người 8.500 USD/năm

Tốc độ tăng năng suất lao động 8,5%

Tỷ lệ đầu tư so với GDP 40%

Đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP >55%

Tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo trong GDP 28%

Tỷ trọng kinh tế số trong GDP >30%

Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu >21%

Tỷ lệ nghèo (mức giảm hàng năm) 1-1,5 điểm phần trăm

Chỉ số phát triển con người (HDI) 0,80

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng lực lượng lao động 35-40%

Số kỹ sư được đào tạo cho ngành bán dẫn 50

Số lượng tốt nghiệp ngành CNTT 100

Tỷ lệ đô thị hóa >50%

Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp 25-30%

Mức giảm phát thải KNK 8-9%

Nguồn: Tổng hợp từ các Nghị quyết của Đảng (Nghị quyết Bộ Chính trị số 57, 59, 66, 68 và 70).  

1.3 Bối cảnh phát triển thay đổi nhanh chóng
Quỹ đạo phát triển của Việt Nam đang chịu tác động ngày càng rõ nét từ một loạt xu hướng lớn 
trên toàn cầu, bao gồm: gia tăng căng thẳng địa chính trị và các xung đột có ảnh hưởng lan rộng; xu 
hướng phân mảnh kinh tế và bất định trong chính sách thương mại; chuyển dịch cơ cấu dân số; tiến 
bộ công nghệ nhanh và quá trình chuyển đổi số; cùng với áp lực ngày càng gia tăng từ biến đổi khí 
hậu và suy thoái môi trường.

Là một nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu như một động lực tăng 
trưởng chủ yếu. Các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu không chỉ đóng góp vào tăng trưởng mà 
còn tạo việc làm cho lực lượng lao động trẻ dồi dào.5 Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và thương 
mại leo thang trên toàn cầu, cùng với những gián đoạn trong chuỗi cung ứng, có thể gây ra tác động 
bất lợi đối với nền kinh tế.6 Những diễn biến này có nguy cơ làm suy giảm nhu cầu và dòng vốn từ bên 
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ngoài, từ đó ảnh hưởng đến đà tăng trưởng, đồng thời tác động mạnh hơn đến các nhóm dễ bị tổn 
thương, đặc biệt là lao động nữ.

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và dự kiến sẽ trở thành quốc 
gia có dân số già vào khoảng năm 2036.7 Đây là một thách thức mang tính cấu trúc trong dài hạn, 
nhất là khi Việt Nam có mức chênh lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi thuộc hàng cao nhất trong 
ASEAN, khiến phụ nữ cao tuổi dễ đối mặt hơn với nguy cơ nghèo đói, sức khỏe suy giảm và bị cô lập 
về mặt xã hội.8

Việt Nam đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những 
trụ cột chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.9 Việc 
ứng dụng nhanh chóng các công nghệ số đã góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế. Trong 5 năm qua, 
kinh tế số của Việt Nam tăng trưởng bình quân khoảng 20% mỗi năm, vượt tốc độ tăng trưởng chung 
của GDP.10 Tuy vậy, bên cạnh những tham vọng phát triển, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức. Sự chênh 
lệch về trình độ, kỹ năng và hạ tầng số đang hạn chế khả năng khai thác hết tiềm năng, đồng thời có 
nguy cơ dẫn đến phân bổ lợi ích không đồng đều từ kinh tế số và khiến các nhóm dễ bị tổn thương bị 
bỏ lại phía sau.11 Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số cũng tiềm ẩn rủi ro làm gia tăng các bất bình 
đẳng hiện hữu hoặc tạo ra những hình thức lạm dụng và “bỏ lại phía sau” mới.12

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, 
với những tác động tiềm tàng đến năng suất, tích lũy vốn và tăng trưởng kinh tế. Các tác động này 
không phân bổ đồng đều mà ảnh hưởng nặng nề hơn đến những nhóm dễ bị tổn thương. Để hiện 
thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần thúc đẩy nhanh hơn quá 
trình chuyển đổi xanh và chuyển dịch năng lượng.13

Khu vực tư nhân đã có bước phát triển đáng kể cả về quy mô lẫn chất lượng, ngày càng khẳng định 
vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Khu vực này đóng góp tích cực vào tăng trưởng, 
tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và giảm nghèo. Tuy nhiên, phần lớn 
doanh nghiệp vẫn còn hạn chế về vốn, năng lực quản trị chưa cao, cũng như trình độ công nghệ và 
đổi mới sáng tạo còn yếu. Mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài còn lỏng lẻo, hạn chế khả năng lan tỏa về năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong nước. 

Những rào cản đối với phát triển khu vực tư nhân chủ yếu còn do hạn chế trong khuôn khổ thể chế và 
môi trường pháp lý, đặc biệt là trong tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ và nguồn nhân lực có kỹ năng. 
Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành ngày 4/5/2025 hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn này, qua đó 
phát huy đầy đủ vai trò của khu vực tư nhân như một trụ cột quan trọng của tăng trưởng và năng lực 
cạnh tranh quốc gia.

Năm 2025 đánh dấu việc khởi động công cuộc “Đổi Mới” lần thứ hai, với trọng tâm là cải cách toàn 
diện khu vực công, tinh gọn bộ máy nhà nước và hệ thống chính quyền ở cả cấp trung ương và địa 
phương. Số lượng bộ và cơ quan ngang bộ được giảm từ 22 xuống còn 17, đồng thời 13 tổng cục 
được giải thể. Mục tiêu đặt ra là cắt giảm 10% biên chế khu vực công vào năm 2030.14

Trong khuôn khổ tái cơ cấu, đến ngày 1/7/2025, Việt Nam đã sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, 
giảm từ 63 xuống còn 34 (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương). Đồng thời, đơn vị hành 
chính cấp huyện được bãi bỏ, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp 
xã).15 Những cải cách này được kỳ vọng sẽ giúp bộ máy nhà nước vận hành linh hoạt và hiệu quả hơn, 
tinh giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đồng thời đưa quá trình ra 
quyết định đến gần hơn với người dân.16

Với việc tinh giản các cấp hành chính, việc cung cấp dịch vụ công có thể hiệu quả hơn, đồng thời cho 
phép phân bổ lại nguồn lực nhiều hơn cho phát triển ở cấp địa phương. Thay đổi này cũng mở ra cơ 
hội để đẩy mạnh quản trị số, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công, đặc biệt với người dân 
ở các vùng sâu, vùng xa.17 Tuy nhiên, nhiều xã, đặc biệt ở các khu vực kém phát triển và vùng sâu, 
vùng xa, đang phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong khi năng lực vẫn còn hạn chế. Điều này 
có thể dẫn đến gián đoạn tạm thời trong cung cấp dịch vụ, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu như 
an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cũng như y tế công 
cộng, từ đó có nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng.18
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ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

2.1 Thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững:  
Tiến độ và thách thức
Mặc dù chịu tác động kéo dài và đáng kể của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn duy trì được đà tiến 
bộ trong nhiều lĩnh vực phát triển chủ chốt, đồng thời tiếp tục cam kết mạnh mẽ thực hiện Chương 
trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), đã được thể 
chế hóa thông qua Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát 
triển bền vững (NAP-SDG) từ năm 2017. 

	| Tiến độ hoàn thành các mục tiêu về cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội và quản trị

Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực ở một số mục tiêu, bao gồm SDG 6 (nước sạch và vệ 
sinh), SDG 9 (công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng), SDG 10 (giảm bất bình đẳng), SDG 11 
(các thành phố và cộng đồng bền vững) và SDG 16 (hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ). Tuy 
nhiên, vẫn còn tồn tại khoảng cách ở nhiều chỉ số. Việc thiếu dữ liệu tiếp tục là một thách thức lớn 
trong việc đánh giá đầy đủ tiến độ thực hiện các mục tiêu SDG. Đặc biệt, SDG 13 (hành động về khí 
hậu) và SDG 17 (quan hệ đối tác) hiện chưa thể đánh giá do hạn chế về dữ liệu.

Đối với SDG 6 (nước sạch và vệ sinh), Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu rất quan trọng.19 Các 
khoản đầu tư mở rộng vào hạ tầng, quá trình công nghiệp hóa dựa trên dòng vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) định hướng xuất khẩu, cùng với môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, đã góp 
phần thúc đẩy tiến độ thực hiện SDG 9 (công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng). Tiến bộ trong 
SDG 10 (giảm bất bình đẳng) được thể hiện thông qua tạo việc làm, mở rộng độ bao phủ của hệ 
thống an sinh xã hội và tăng cường hỗ trợ đối với các nhóm dễ bị tổn thương. Tuy vậy, bất bình đẳng 
thu nhập vẫn còn là một thách thức dai dẳng, với sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng, giữa các 

2 
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nhóm dân tộc và giữa các nhóm thu nhập. Các khu vực nông thôn và miền núi, nơi tập trung đông 
đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục là những khu vực gặp nhiều bất lợi nhất. 

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rất đáng ghi nhận trong thực hiện SDG 11 (các thành phố và 
cộng đồng bền vững), được xem là một trong những mục tiêu có khả năng cao hoàn thành vào năm 
2030.20 Tiến bộ tích cực cũng được ghi nhận đối với SDG 16  (hòa bình, công lý và các thể chế mạnh 
mẽ), khi nhiều chỉ tiêu đã tiệm cận hoặc đạt các mốc đề ra cho năm 2024. Chẳng hạn, Việt Nam đã 
đạt được bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu phổ cập định danh pháp lý cho toàn dân vào năm 
2030.21  Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình 
và an ninh (WPS NAP).22 Tuy nhiên, các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng cung ứng dịch vụ công vẫn 
còn chậm so với mục tiêu đề ra.23

Hình 1. Tổng quan về tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam

Nguồn: Phân tích của UNESCAP và Bộ KH&ĐT phục vụ Báo cáo đánh giá giữa kỳ quá trình triển khai Kế 
hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

	| Khắc phục các khoảng cách còn tồn tại trong các lĩnh vực nghèo đói, an ninh 
lương thực, y tế, giáo dục và bình đẳng giới

Đối với SDG 1 (xóa nghèo), Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rất đáng kể. Nhiều chỉ số cho thấy 
xu hướng giảm nghèo tiếp tục được duy trì.24 Tuy nhiên, tình trạng nghèo kéo dài vẫn còn phổ biến 
trong một số nhóm đồng bào dân tộc thiểu số và yếu thế khác.25

SDG 2 (xóa đói) vẫn còn là một trong những mục tiêu cần được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Tình trạng 
thiếu an ninh lương thực tại Việt Nam có xu hướng gia tăng kể từ sau đại dịch COVID-19. Mặc dù tỷ 
lệ suy dinh dưỡng chung trên toàn quốc tương đối ổn định, các cú sốc ngắn hạn và khoảng cách bất 
bình đẳng gia tăng đã làm gia tăng mức độ dễ bị tổn thương, đặc biệt đối với khu vực nông thôn và 
các nhóm yếu thế.26 Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi – được đo lường qua các chỉ số thấp 
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còi, nhẹ cân và gầy còm – nhìn chung đang giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thấp còi trong nhóm trẻ em dân tộc 
thiểu số vẫn còn cao.27

Đối với SDG 3 (sức khỏe và có cuộc sống tốt), Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ở một số lĩnh vực 
như kiểm soát HIV, mở rộng tiếp cận chăm sóc sức khỏe toàn dân, cũng như giảm tỷ lệ tử vong mẹ và 
trẻ em. Tuy nhiên, nhiều chỉ số khác vẫn còn chậm cải thiện hoặc chưa đúng với lộ trình đề ra. Những 
thách thức đáng chú ý bao gồm tỷ lệ tử vong có thể phòng tránh được do các bệnh không lây nhiễm 
(BKLN), tỷ lệ mắc bệnh lao, hiệu quả can thiệp đối với các bệnh nhiệt đới còn bị sao nhãng, tình trạng 
tử vong sớm và bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí, cũng như năng lực sẵn sàng ứng phó với 
các tình huống y tế khẩn cấp.28 Bên cạnh đó, tiến bộ đạt được cũng còn chưa đồng đều. Cụ thể, tỷ lệ 
tử vong mẹ vẫn còn cao tại các vùng miền núi và khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh 
sống, đặc biệt là Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.29

Việt Nam cũng đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong thực hiện SDG 4 (giáo dục có chất lượng), 
đặc biệt là trong việc nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Những thành tựu 
tích cực cũng được ghi nhận ở cả giáo dục chính quy và không chính quy, số lượng lao động được 
đào tạo, cũng như năng lực về đọc hiểu, toán học và kỹ năng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, cần có 
những nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để đưa tất cả các chỉ tiêu đi đúng lộ trình nhằm đạt các mục tiêu 
đến năm 2030. Đáng chú ý, đã xuất hiện dấu hiệu tụt giảm về bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục 
cơ bản và tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn.

SDG 5 (bình đẳng giới) vẫn là một trong những mục tiêu còn thiếu dữ liệu để có thể đánh giá đầy đủ 
tiến bộ. Một số cải cách gần đây cũng tiềm ẩn nguy cơ làm chậm lại tiến trình cải thiện vai trò và vị 
thế của phụ nữ. Mặc dù đã có những thành tích nhất định, cơ cấu lãnh đạo và quản trị ở cả khu vực 
công và tư vẫn chủ yếu do nam giới nắm giữ. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có 70% cơ quan 
quản lý nhà nước có ít nhất một phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo.  Tuy nhiên, khoảng cách giới vẫn còn rõ 
nét trong khu vực doanh nghiệp. Những khoảng trống này cho thấy cần triển khai các biện pháp can 
thiệp có trọng tâm và mang tính thúc đẩy mạnh hơn nhằm đạt được SDG 5.30

Các rào cản dai dẳng đối với bình đẳng giới bao gồm bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, bất bình 
đẳng trong thị trường lao động và thu nhập, tảo hôn, buôn bán người, gánh nặng của việc chăm 
sóc không được trả lương, cũng như hạn chế trong tiếp cận an sinh xã hội và cơ hội tham gia vào 
các vị trí lãnh đạo.31 

	| Tăng trưởng bền vững và áp lực môi trường

Đối với SDG 7 (năng lượng sạch, giá thành hợp lý), một số chỉ tiêu như tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận điện 
năng và cường độ năng lượng đang đi đúng lộ trình để đạt mục tiêu. Tuy nhiên, vẫn còn những thách 
thức lớn, đặc biệt là trong việc nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cơ cấu năng lượng. Các 
cam kết của Chính phủ về đạt phát thải ròng bằng 0, được thể hiện trong Đóng góp do quốc gia tự 
quyết định (NDC) 3.0 đang được hoàn thiện, cùng với định hướng chuyển dịch năng lượng, được kỳ 
vọng sẽ thúc đẩy tiến độ thực hiện không chỉ SDG 7 mà cả các mục tiêu liên quan khác.

Đối với SDG 8 (việc làm thỏa đáng và tăng trưởng kinh tế), Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích 
cực, với nền kinh tế thuộc nhóm tăng trưởng tốt. Bên cạnh tăng trưởng GDP, các lĩnh vực khác cũng 
ghi nhận kết quả tích cực, với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trên 68%, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 
2,2% vào năm 2024, cùng mức đầu tư vào các lĩnh vực số và xanh ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, khu 
vực việc làm phi chính thức vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 64,6% lực lượng lao động (năm 2024), 
và chênh lệch về năng suất vẫn còn tồn tại.32

Những thách thức vẫn tồn tại trong việc khắc phục các hạn chế về việc làm bền vững, cũng như nâng 
cao năng suất các nhân tố tổng hợp, năng suất lao động, mức độ phù hợp giữa kỹ năng và nhu cầu 
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thị trường, và khả năng chuyển đổi việc làm cho lao động kỹ năng thấp. Bên cạnh đó, liên kết giữa 
doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), năng lực sản xuất trong nước, tạo việc làm 
có kỹ năng cao trong các ngành có giá trị gia tăng lớn, và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế vẫn cần 
được cải thiện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ ước đạt 29,2% vào năm 2025.33

Đối với SDG 12 (tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm), cần có những nỗ lực mạnh mẽ hơn. Mặc dù đã 
có một số tiến bộ nhất định trong phát triển bền vững của doanh nghiệp và quản lý chất thải, Việt 
Nam vẫn cần thúc đẩy sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và nâng cao 
hiệu quả quản lý chất thải, mua sắm công và thực hành phát triển bền vững. 

Đối với SDG 14 (tài nguyên và môi trường biển), một số tiến bộ đã được ghi nhận, đặc biệt trong 
giám sát chất lượng nước biển và phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, khai thác không 
được báo cáo và không theo quy định (IUU). Tuy nhiên, các thách thức lớn vẫn đang tồn tại, bao 
gồm ô nhiễm rác thải nhựa, xâm nhập mặn và bảo tồn hệ sinh thái ven biển. Đồng thời, cần tăng 
cường hệ thống dữ liệu để theo dõi tình trạng sức khỏe hệ sinh thái biển và hoạt động khai thác 
thủy sản bền vững.

Mặc dù đã có một số tiến bộ đáng kể về chính sách, SDG 15 (tài nguyên và môi trường trên đất liền) 
vẫn cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Mục tiêu này tập trung vào bảo vệ hệ sinh thái trên cạn và nước 
ngọt, quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. Do đó, cần tăng cường hành động và đầu 
tư, đặc biệt trong việc đảo ngược xu hướng suy thoái đất.

Tóm lại, mặc dù có khả năng đạt được một số mục tiêu vào năm 2030, vẫn còn tồn tại sự chênh lệch 
đáng kể giữa các vùng miền và nguy cơ bỏ lại phía sau của các nhóm dễ bị tổn thương như đồng bào 
dân tộc thiểu số, người di cư, người khuyết tật, phụ nữ và lao động phi chính thức. Trong khi thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, tốc độ phát triển nhanh cũng tạo ra áp lực lớn lên môi trường. Để bảo đảm không 
ai bị bỏ lại phía sau, Việt Nam cần chuyển đổi sang mô hình phát triển bao trùm, bền vững và có khả 
năng thích ứng cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và quá trình già 
hóa dân số diễn ra nhanh chóng.

2.2 Thay đổi về nhân khẩu học và xã hội 
Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học sâu rộng, với đặc điểm nổi bật là quy mô 
dân số trẻ lớn (chiếm khoảng 21% tổng dân số), mức sinh thay đổi, tuổi thọ ngày càng tăng và quá 
trình già hóa dân số diễn ra nhanh. Tổng tỷ suất sinh (TFR) đã giảm mạnh từ khoảng 5 con/phụ nữ 
vào những năm 1950 xuống còn 3,83 vào năm 1989 và 1,91 vào năm 2024.34 Trong cùng giai đoạn, 
tuổi thọ trung bình tiếp tục tăng, đạt 74,8 tuổi, trong đó phụ nữ sống lâu hơn nam giới khoảng 5 năm. 
Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 201135 và được dự báo sẽ trở thành 
quốc gia có dân số già vào khoảng năm 2036.36  

	| Tận dụng cơ hội dân số vàng

Quá trình chuyển đổi nhân khẩu học của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội. Quy mô dân số tiếp tục tăng, 
đạt gần 102 triệu người vào năm 2025,37 tạo nên một thị trường nội địa lớn, đồng thời là lợi thế trong 
thu hút FDI, nhờ lực lượng lao động ngày càng gia tăng. Các dự báo cho thấy dân số Việt Nam sẽ 
tiếp tục tăng đến khoảng năm 2060, dù với tốc độ chậm dần,38 sau đó ổn định và bắt đầu suy giảm 
từ khoảng năm 2069.

Việt Nam hiện đang trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, với trung bình mỗi người phụ thuộc được 
hỗ trợ bởi khoảng hai người trong độ tuổi lao động.39  Tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động (15-64 
tuổi) đang ở mức cao nhất và được dự báo sẽ bắt đầu giảm từ năm 2030.40 Thời kỳ dân số vàng này 
dự kiến sẽ chấm dứt vào năm 2039. 

Số lượng người cao tuổi tăng nhanh đang thúc đẩy sự hình thành “nền kinh tế bạc”, bao gồm các hoạt 
động sản xuất và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của dân số già. Đồng thời, người cao 
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tuổi vẫn giữ vai trò xã hội quan trọng, không chỉ trong việc gắn kết cộng đồng mà còn trong truyền thụ 
tri thức và kinh nghiệm giữa các thế hệ. Tuy vậy, già hóa dân số cũng đặt ra những thách thức đáng 
kể đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, bảo đảm thu nhập và an sinh xã hội.

Những thay đổi về nhân khẩu học có thể làm trầm trọng thêm sự mất cân đối có tính cấu trúc, khi 
mô hình tăng trưởng dựa vào lao động trẻ, chi phí thấp và xuất khẩu dần trở nên kém bền vững trong 
bối cảnh dân số già hóa. Điều này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực theo hướng bao trùm.41 

Quá trình già hóa nhanh cũng đặt ra thêm nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ 
lương hưu còn thấp.42  Khoảng 40% người cao tuổi vẫn tham gia hoạt động kinh tế, song phần lớn 
làm việc trong các hình thức việc làm dễ bị tổn thương.43 Những hạn chế về sức khỏe cũng làm giảm 
khả năng duy trì tham gia thị trường lao động. Thực trạng này càng rõ nét tại khu vực nông thôn và 
miền núi, nơi người cao tuổi phải đối mặt với gánh nặng các BKLN, hạn chế trong tiếp cận dịch vụ sức 
khỏe tâm thần và chi phí y tế phải chi trả từ tiền túi còn cao. 

	| Các dạng bất bình đẳng và nguy cơ bị bỏ lại phía sau

Việt Nam đã gần đạt được mức độ tiếp cận phổ cập đối với các dịch vụ thiết yếu.44 Tuy nhiên, vẫn còn 
những khoảng cách trong tiếp cận một số lĩnh vực như dịch vụ vệ sinh, trình độ giáo dục và sử dụng 
internet. Trong giáo dục, mặc dù tỷ lệ hoàn thành trung học phổ biến hơn so với giáo dục đại học, 
chênh lệch về tỷ lệ hoàn thành trung học giữa các nhóm có điều kiện thuận lợi nhất và kém thuận lợi 
nhất còn cao.45 

Các yếu tố bất lợi này thường không tồn tại riêng rẽ mà có xu hướng chồng lấn, làm gia tăng mức độ 
thiệt thòi trong tiếp cận dịch vụ. Các hộ gia đình ở khu vực nông thôn chịu bất lợi rõ rệt hơn, đặc biệt 
về dinh dưỡng và giáo dục. Nam giới thuộc nhóm thu nhập thấp cũng có nguy cơ tụt lại phía sau về 
trình độ học vấn và chủ yếu làm việc trong khu vực phi chính thức. 

Tình trạng khuyết tật kết hợp với yếu tố giới tạo ra những dạng bất lợi đặc thù, đặc biệt đối với phụ 
nữ và trẻ em gái. Nhóm này phải đối mặt với nhiều rào cản, bao gồm trình độ học vấn thấp hơn, hạn 
chế trong tiếp cận dịch vụ y tế và nguy cơ bạo lực gia đình cao hơn.46

	| Tính dễ bị tổn thương theo giới và kinh tế chăm sóc

Mặc dù đã có những thành tựu, bất bình đẳng mang tính cấu trúc giữa nam và nữ trong việc làm và 
thu nhập vẫn còn hiện hữu. Phụ nữ tập trung nhiều ở các ngành có mức lương thấp và thâm dụng lao 
động, qua đó làm gia tăng chênh lệch thu nhập theo giới. Ước tính cho thấy thu nhập của phụ nữ thấp 
hơn nam giới khoảng 7–11%.47 Năm 2024, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ đạt 69,1%, 
thấp hơn so với 78,6% ở nam giới.48 Đáng chú ý, dù mức độ tham gia thị trường lao động và thời gian 
làm việc tương đương, phụ nữ vẫn thường nhận thu nhập thấp hơn. Theo phân tích của ILO, khoảng 
cách tiền lương theo giới trong nhiều ngành nghề có thể cao gấp đôi mức trung bình của cả nước.49

Chất lượng việc làm giữa nam và nữ cũng có sự khác biệt đáng kể. Số liệu quốc gia cho thấy tình 
trạng phân tách theo giới khá rõ trong nhóm lao động gia đình không lương, với tỷ lệ phụ nữ chiếm 
15,4% so với 6,9% ở nam giới. Nhóm lao động này thường làm việc trong khu vực phi chính thức, thiếu 
điều kiện làm việc đảm bảo, không được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và thường còn hạn chế trong 
tham gia đối thoại xã hội.50

Bên cạnh đó, phụ nữ vẫn phải chịu gánh nặng kép giữa công việc có thu nhập và công việc chăm sóc 
không lương. Dù ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tạo thu nhập và có vai trò lớn hơn 
trong quyết định tài chính của gia đình, phụ nữ vẫn là người chịu trách nhiệm chính đối với công việc 
nội trợ, chăm sóc con cái và các quyết định liên quan đến sinh sản. Điều này làm hạn chế đáng kể cơ 
hội tham gia xã hội của họ. Ngược lại, tỷ lệ nam giới tham gia vào các công việc này thấp hơn nhiều; 
gần 20% nam giới cho biết không dành thời gian cho các hoạt động chăm sóc và nội trợ.51
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2.3 Phát triển xã hội và nguy cơ bị bỏ lại phía sau 

	| Nghèo đa chiều: giảm nhưng tiến bộ đạt được chưa đồng đều

Tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm đáng kể, từ 5,3% năm 2019 xuống còn khoảng 1,3% vào năm 2025. Tuy 
nhiên, tiến bộ này còn chưa đồng đều giữa các nhóm dân cư và các vùng miền.52 Tình trạng nghèo 
kéo dài vẫn tập trung ở một số nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là đồng bào một số dân tộc thiểu số, 
trong đó có trẻ em và người cao tuổi, người khuyết tật và người di cư không đăng ký cư trú.53 

	| Cải cách an sinh xã hội và những khoảng còn trống

Vào tháng 11/2023, Việt Nam ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW, đặt ra tầm nhìn dài hạn hướng tới 
hệ thống an sinh xã hội toàn dân.  Tiếp đó, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (Luật số 41/2024/QH15), có 
hiệu lực từ tháng 7/2025, đã mở rộng diện bao phủ và bổ sung các quy định có tính nhạy cảm giới, 
như chế độ thai sản tự nguyện. Đến tháng 6/2024, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh tăng mức trợ cấp xã 
hội tối thiểu thêm 39% thông qua Nghị định số 76/2024/NĐ-CP.54

Nhằm thúc đẩy tính bao trùm, Việt Nam cũng đã triển khai Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai 
đoạn 2021–2030, đồng thời ban hành hướng dẫn quốc gia (tháng 10/2024) nhằm cải thiện khả năng 
tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục cho nhóm dân số này.55 Mặc dù những cải cách 
trên đánh dấu những bước tiến quan trọng hướng tới một hệ thống an sinh xã hội bao trùm và công 
bằng hơn, vẫn còn tồn tại những khoảng trống cần được tiếp tục hoàn thiện.56

Mặc dù đã triển khai nhiều chính sách và chương trình, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 
vẫn còn thấp, đặc biệt là trong khu vực việc làm phi chính thức. Trong khi 35,5% lao động làm công 
hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội, thì còn khoảng 97,8% lao động phi chính thức vẫn chưa 
được bảo hiểm xã hội bao phủ. Năm 2024, tỷ lệ việc làm phi chính thức ước tính ở mức 64,6%. Trong 
bối cảnh các hình thức việc làm nền tảng và kinh tế gig (mô hình làm việc tự do, linh hoạt theo dự 
án hay nhiệm vụ ngắn hạn) phát triển nhanh, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý nhằm bảo đảm việc 
làm bền vững và bảo vệ người lao động trong khu vực kinh tế số. Khung này cần bao gồm các nội 
dung như mở rộng bao phủ an sinh xã hội cho lao động gig, bảo đảm tính minh bạch của thuật toán 
và thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đối với trợ cấp xã hội, các chương trình hiện hành mới chỉ tiếp cận được một bộ phận nhỏ trẻ em, chủ 
yếu do điều kiện thụ hưởng còn chặt chẽ và danh sách hộ nghèo còn chưa được cập nhật kịp thời. 
Dù gần đây mức trợ cấp đã được điều chỉnh tăng, mức chi trả bình quân khoảng 20 USD/tháng vẫn 
thấp hơn đáng kể so với chuẩn nghèo và chưa đáp ứng được các nhu cầu cơ bản.57 Nguồn lực ngân 
sách dành cho trợ cấp xã hội hướng tới trẻ em hiện vẫn còn hạn chế, chưa đủ để bảo đảm bao phủ 
toàn diện.58

Hệ thống an sinh xã hội cũng đang phải đối mặt với những hạn chế về tính linh hoạt và khả năng 
ứng phó. Sự phối hợp giữa các chương trình thường xuyên và chương trình ứng phó khẩn cấp còn 
thiếu chặt chẽ; quy mô triển khai còn nhỏ và chưa đủ năng lực phản ứng nhanh trước các cú sốc 
như khủng hoảng kinh tế, đại dịch hay thiên tai. Việc chưa có đủ cơ sở dữ liệu tập trung về đối tượng 
thụ hưởng, cùng với việc vẫn phụ thuộc nhiều vào quy trình thủ công, hồ sơ giấy, làm giảm hiệu quả 
việc xác định đúng đối tượng và chi trả kịp thời. Điều này dẫn đến nguy cơ bỏ sót các nhóm dễ bị 
tổn thương, đặc biệt là người di cư trong nước, lao động phi chính thức và người khuyết tật.59Ví dụ, 
phần lớn trợ giúp xã hội hiện vẫn được chi trả qua hệ thống bưu điện, trong khi đó, chỉ khoảng 3,5% 
khoản chi được thực hiện qua tài khoản ngân hàng, dù nhu cầu chuyển khoản số đang gia tăng.60 
Bên cạnh đó, sự liên kết còn hạn chế giữa trợ giúp xã hội và các dịch vụ thiết yếu khác cũng làm giảm 
hiệu quả tổng thể đối với phúc lợi của người dân, khiến nhiều hộ gia đình khó có thể thoát nghèo một 
cách bền vững.61
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	| Giáo dục và kỹ năng cho tăng trưởng bao trùm

Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ rất đáng kể trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, 
đặc biệt trong việc thúc đẩy SDG 4 về giáo dục có chất lượng. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ nhập 
học thuần tăng ở tất cả các cấp học,62 đồng thời đã đạt được bình đẳng giới ở bậc tiểu học và trung 
học cơ sở. Từ năm học 2025-2026, chính sách miễn học phí cho học sinh trường công lập từ mầm 
non đến trung học phổ thông cũng đã được triển khai.

Mặc dù đã có tiến bộ, những bất bình đẳng đáng kể vẫn tồn tại. Năm 2021, khoảng 12% trẻ em gái 
vị thành niên không được đi học; tỷ lệ này cao hơn trong các nhóm dân tộc thiểu số (29% ở người 
Khmer và 71% ở người Mông), làm gia tăng nguy cơ tảo hôn, bạo lực, quấy rối và hạn chế cơ hội kinh 
tế. Khoảng một phần ba số trường học trên toàn quốc, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vẫn chưa được 
tiếp cận đầy đủ các công trình vệ sinh đạt chuẩn.63 Điều này ảnh hưởng nhiều hơn đến học sinh nữ.64 
Bên cạnh đó, bất bình đẳng trong phát triển trẻ mầm non vẫn còn tồn tại, khi nhiều trẻ em – nhất là ở 
vùng dân tộc thiểu số và nông thôn – thiếu cơ hội tiếp cận các hoạt động kích thích phát triển sớm, 
tài liệu học tập và sự chăm sóc, tương tác phù hợp.65

Việt Nam đặt mục tiêu đạt 1 triệu sinh viên theo học các ngành STEM vào năm 2030, trong khi hiện 
nay tỷ lệ sinh viên thuộc các ngành này mới đạt khoảng 28-30%. Tuy nhiên, định kiến giới vẫn là rào 
cản, khi nhiều giáo viên còn hoài nghi về năng lực công nghệ của nữ sinh và cho rằng các ngành 
STEM không phù hợp với họ.66

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh 
nền kinh tế đang thay đổi.67 Lĩnh vực này cũng tồn tại khoảng trống đáng kể về giới và tình trạng 
khuyết tật, khi tỷ lệ phụ nữ khuyết tật tham gia đào tạo chỉ đạt 5,8%, thấp hơn nhiều so với 13,2% ở 
nam giới.68 Những hạn chế này làm thu hẹp cơ hội tiếp cận việc làm có chất lượng, đồng thời góp 
phần gia tăng tình trạng thất nghiệp trong thanh niên. 69 Theo chia sẻ từ các doanh nghiệp, sinh viên 
tốt nghiệp thường thiếu các kỹ năng số, kỹ năng mềm và kỹ năng xanh cần thiết trên thị trường lao 
động đang thay đổi nhanh chóng hiện nay.70 

Trước làn sóng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra nhanh chóng, được thúc đẩy bởi công 
nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ xanh, hệ thống giáo dục và GDNN cần được nâng 
cấp theo hướng phát triển các bằng cấp và kỹ năng phù hợp với tương lai, nhằm đáp ứng nhu cầu 
ngày càng thay đổi của doanh nghiệp và thị trường lao động. Quá trình này bao gồm việc điều chỉnh 
chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường ứng dụng công nghệ số, 
thu hẹp khoảng cách về tiếp cận thiết bị số, thúc đẩy liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng 
thời tăng cường công tác hướng nghiệp cho người học.71

	| Tiến bộ của hệ thống y tế và tình trạng bất bình đẳng còn tồn tại

Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ rất đáng khích lệ trong lĩnh vực y tế công cộng trong hai thập 
kỷ qua. Tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đều giảm gần một nửa trong giai đoạn 2000-
2020.72 Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng vẫn còn tồn tại, khi tỷ lệ tử vong mẹ ở các tỉnh miền núi 
phía Bắc và khu vực Tây Nguyên – nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số – còn cao gấp 3–4 
lần so với mức trung bình. Bệnh sốt rét cũng đã giảm mạnh, với số ca mắc giảm hơn 95% trong giai 
đoạn 2010-2022.73 Đồng thời, mức độ bao phủ dịch vụ y tế – một cấu phần của bao phủ chăm sóc 
sức khỏe toàn dân – đã tăng từ 60% lên 68% trong giai đoạn 2011-2021 và tuổi thọ trung bình cũng 
tăng từ 68,9 lên 74,5 tuổi.74 

Công tác phòng chống HIV đã đạt được những tiến bộ đáng kể, với 90% người nhiễm HIV biết về tình 
trạng bệnh của mình và 71% đạt ức chế tải lượng vi-rút.75 Nhờ các nỗ lực trên phạm vi toàn quốc, số 
ca nhiễm mới đã giảm 57% so với năm 2010.76 Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ vẫn 
còn chưa đồng đều. Một số bằng chứng cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV đang có xu hướng gia tăng trong 
các nhóm nguy cơ cao như nam quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ chuyển giới và người sử dụng 
ma túy. Hiện nay, vẫn còn nhiều thách thức, bao gồm các khoảng trống trong tiếp cận và duy trì sử 
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dụng PrEP, tiếp cận Doxy-PEP, điều trị methadone, các biện pháp giảm tác hại dành cho nhóm nam 
quan hệ tình dục đồng giới, cũng như tính bền vững của nguồn tài chính cho các dịch vụ xét nghiệm 
và chăm sóc do cộng đồng cung cấp.

Sau đại dịch COVID-19, Việt Nam cũng đã tăng cường năng lực giám sát bệnh truyền nhiễm; năng lực 
điều trị, quản lý và chẩn đoán xét nghiệm; cũng như năng lực sản xuất thuốc và vật tư y tế. 77 Năng 
lực phòng chống, chuẩn bị và ứng phó dịch bệnh trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và môi trường 
đang được củng cố ở cả cấp trung ương và địa phương trong khuôn khổ Khung đối tác Một sức khỏe 
về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người tại Việt Nam.78 

Các biện pháp chính sách gần đây như tăng cường an toàn giao thông đường bộ, ban hành lệnh cấm 
thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, cùng với việc áp thuế đối với đồ uống có đường, thuốc lá và 
rượu bia cho thấy cam kết chính trị cao trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh hơn.79 Việt 
Nam đã đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận, tiêu biểu là số ca tử vong do tai nạn giao thông 
đường bộ giảm khoảng 40% trong giai đoạn 2010–2021.80 Tuy vậy, tình trạng bất bình đẳng trong tiếp 
cận dịch vụ y tế có chất lượng và nguy cơ bị bỏ lại phía sau ở một số nhóm dân cư vẫn là những vấn 
đề cần tiếp tục được quan tâm và xử lý.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ rất đáng kể trong lĩnh vực y tế ở cấp quốc gia, kết quả 
về sức khỏe vẫn còn chênh lệch đáng kể giữa các vùng địa lý, nhóm dân tộc, giới tính và nhóm tuổi. 
Ví dụ, tỷ lệ tử vong mẹ vẫn ở mức cao đáng báo động tại khu vực miền núi và trong cộng đồng dân 
tộc thiểu số, dao động từ 100-150 ca/100.000 trẻ sinh sống.81 Sự chênh lệch này bắt nguồn từ nhiều 
yếu tố như cơ sở hạ tầng y tế còn hạn chế, rào cản ngôn ngữ, phân biệt và việc cung cấp dịch vụ y tế 
chưa phù hợp với nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương.

Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ ở cấp quốc gia về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục 
(SKSS&SKTD).82 Tuy nhiên, khoảng cách bất bình đẳng vẫn còn lớn. Chỉ 25,5% nữ thanh thiếu niên 
từ 15-19 tuổi cho biết có quyền tự quyết trong việc sử dụng biện pháp tránh thai và chỉ 42,6% phụ 
nữ dân tộc Mông có quyền tự quyết về quan hệ tình dục. Trong nhóm thanh thiếu niên chưa kết hôn 
nhưng có hoạt động tình dục, có tới 40,7% chưa được đáp ứng nhu cầu tránh thai.83 Những thực trạng 
này phản ánh tác động của kỳ thị xã hội, chuẩn mực giới mang tính hạn chế, thiếu dịch vụ thân thiện 
với thanh thiếu niên, cũng như việc giáo dục giới tính toàn diện chưa được triển khai đầy đủ trong 
trường học và ngoài nhà trường.

Các quyết định liên quan đến sinh sản cũng là một thách thức đáng lưu ý. Việc tiếp cận thông tin và dịch 
vụ còn chưa đồng đều, ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định có đầy đủ thông tin của người dân. 
Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt ở đô thị tăng cao, thiếu dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em và việc phân chia 
trách nhiệm chăm sóc trong gia đình chưa hợp lý đang làm thu hẹp cơ hội việc làm của phụ nữ, khiến 
việc sinh con trở nên khó khăn hơn và dẫn đến xu hướng trì hoãn hoặc giảm mức sinh.

Mặc dù năng lực ứng phó và công tác chuẩn bị sau đại dịch COVID-19 đã được tăng cường, những 
hạn chế kéo dài vẫn cho thấy hệ thống y tế còn chịu nhiều tác động. Các nguy cơ từ dịch bệnh truyền 
nhiễm hiện nay cũng ngày càng nghiêm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu gia tăng. Ví dụ, 
cơn bão Yagi vào tháng 9/2024 đã gây thiệt hại cho khoảng 550 cơ sở y tế.84 

Trong khi các cải cách nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) vẫn đang được 
triển khai, những hạn chế kéo dài của hệ thống y tế vẫn làm giảm khả năng bao phủ dịch vụ đối với 
các bệnh không lây nhiễm (BKLN). Hiện nay, BKLN chiếm khoảng 80% gánh nặng bệnh tật tại Việt 
Nam và liên quan đến tình trạng tử vong sớm. Tuy nhiên, việc điều trị vẫn còn chưa đồng đều.85 Ô 
nhiễm không khí là một trong những vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và ước tính dẫn 
tới khoảng 70.000 ca tử vong mỗi năm.86 

Các chương trình thí điểm đã cho thấy hiệu quả trong việc mở rộng hệ thống CSSKBĐ nhằm quản lý 
BKLN và kế hoạch trong thời gian tới là nhân rộng các mô hình này tới tất cả trạm y tế xã trên toàn 
quốc.87 Tuy nhiên, các mô hình này vẫn chỉ giới hạn ở một khu vực nhất định. Mặc dù đã có những 
cải cách trong lĩnh vực CSSKBĐ, nguy cơ gia tăng khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ vẫn hiện hữu, 
đặc biệt đối với người cao tuổi.
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Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mang lại cơ hội để 
cải thiện dữ liệu y tế và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận công 
nghệ và kỹ năng số có thể làm gia tăng các bất bình đẳng y tế hiện có.88

	| Sức khỏe và chất lượng sống của người chưa thành niên và thanh niên

Thanh niên Việt Nam là một nguồn lực nhân khẩu học quan trọng với nhiều cơ hội rộng mở nhưng 
cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức. Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều bước 
tiến đáng kể trong việc mở rộng tiếp cận giáo dục có chất lượng, tạo việc làm thỏa đáng và cung cấp 
các dịch vụ y tế, xã hội theo hướng bao trùm hơn.

Tuy nhiên, thanh thiếu niên phải đối mặt với gánh nặng kép do hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ sức 
khỏe tình dục và sức khỏe tâm thần, đồng thời thiếu thông tin và dịch vụ về SKSS&SKTD phù hợp với 
lứa tuổi.89 Sức khỏe tâm thần là một vấn đề ngày càng được quan tâm nhưng vẫn chưa được chú 
trọng đúng mức, khi chỉ một tỷ lệ nhỏ thanh thiếu niên thực sự tiếp cận được hỗ trợ.90 Bên cạnh đó, 
giới trẻ ngày càng chịu ảnh hưởng từ môi trường thực phẩm không lành mạnh, dẫn đến gia tăng tình 
trạng thừa cân, béo phì ở lứa tuổi chưa thành niên và gia tăng các sản phẩm liên quan đến thuốc 
lá. Những xu hướng này phản ánh sự thiếu hụt của khung pháp lý phù hợp và các chính sách dinh 
dưỡng, thực phẩm được điều phối hiệu quả, hướng tới thanh thiếu niên. 

	| An ninh lương thực, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH)

Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với chuyển đổi hệ thống lương thực, thể hiện qua việc ban 
hành Kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực năm 2023 và thiết lập cơ chế 
hợp tác đa ngành vào năm 2024. Tuy nhiên, tình trạng an ninh lương thực chưa được đảm bảo đã gia 
tăng ở một số khu vực kể từ năm 2018, đặc biệt tại vùng trung du và miền núi phía Bắc, do tác động 
của các cú sốc khí hậu, hạn chế về đa dạng thực phẩm và sinh kế còn bấp bênh.91

Suy dinh dưỡng vẫn là một vấn đề đáng lo ngại, với 32% trẻ em dưới 5 tuổi thuộc các dân tộc thiểu 
số bị thấp còi.92 Mỗi năm ước tính có khoảng 200.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng, trong 
đó phần lớn chưa được tiếp cận điều trị hiệu quả. Trong khi đó, khoảng 20% trẻ em từ 5-19 tuổi lại rơi 
vào tình trạng thừa cân. Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng cũng vẫn còn phổ biến.93 

Các thảm họa liên quan đến khí hậu ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người mỗi năm và tác động nhiều 
hơn tới phụ nữ và trẻ em, gây ra tình trạng thiếu lương thực ngắn hạn, khan hiếm nước và làm gia 
tăng tình trạng suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, các chiến lược ứng phó thiên tai hiện nay thường chưa chú 
trọng đầy đủ đến nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi và giới tính.94

Các dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH) đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt ở khu vực 
nông thôn.95 Tuy nhiên, các dịch vụ cơ bản này còn thiếu tính bền vững, dễ bị gián đoạn trong các tình 
huống khẩn cấp và trước các cú sốc khí hậu. Việc tiếp cận dịch vụ nước sạch được quản lý an toàn 
vẫn còn hạn chế tại các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, đặc biệt đối với các nhóm dân tộc 
thiểu số và người thu nhập thấp. Tỷ lệ tiếp cận ở nông thôn vẫn dưới 50%, thấp nhất tại khu vực trung 
du, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.96
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2.4 Chuyển đổi kinh tế 

	| Hiệu suất tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu

Nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện khả năng thích ứng và năng động ngoạn mục. Trong bối cảnh suy 
thoái kinh tế do đại dịch, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6% trong giai đoạn 
2011–2024. Sự tăng trưởng này đi kèm với những thay đổi về cơ cấu. Tính đến Q1/2025, khu vực 
dịch vụ đóng góp 41,62% GDP, tiếp theo là công nghiệp và xây dựng với 37,04%, và nông, lâm nghiệp 
và thủy sản với 11,56% (giảm so với mức hơn 18% vào năm 2010).97

Động lực chính thúc đẩy tăng trưởng vẫn là ngành sản xuất định hướng xuất khẩu, được củng cố bởi 
dòng vốn FDI mạnh mẽ và xu hướng hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm hơn 73% tổng kim ngạch xuất khẩu.98 

Trong nước, ngành dịch vụ đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
tăng 9,6% trong năm 2023, và lượng khách quốc tế đạt 12,6 triệu người, gấp gần ba lần so với năm 
2022, góp phần vào sự phục hồi của ngành khách sạn, giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan. 
Ngành nông nghiệp ghi nhận những cải thiện khiêm tốn về năng suất.99

Mô hình tăng trưởng ở Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế cấu trúc. Tốc độ tăng trưởng năng suất 
đã chậm lại, trong đó năng suất các nhân tố tổng hợp chỉ đóng góp khoảng 32% vào tăng trưởng GDP 
năm 2022, giảm so với mức hơn 40% trong thập kỷ trước. Ngành sản xuất tập trung vào các phân 
khúc có giá trị gia tăng thấp, với hàm lượng nội địa hạn chế và hiệu ứng lan tỏa còn yếu tới các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong nước.100 

Sau khi triển khai các chính sách cải cách hành chính đầy tham vọng, số lượng công chức và các 
vị trí trong khu vực công đã giảm khoảng 100.000 người. Chênh lệch vùng miền và xã hội có thể sẽ 
gia tăng nếu không có các chiến lược hiệu quả để đào tạo lại kỹ năng, cải thiện an sinh xã hội và đa 
dạng hóa kinh tế địa phương.101

	| Những thách thức đối với tăng trưởng năng suất và bẫy thu nhập trung bình

Để tránh bẫy thu nhập trung bình, cần đẩy mạnh tăng trưởng dựa trên kỹ năng, công nghệ và các hoạt 
động kinh tế mang lại giá trị gia tăng cao hơn.102 Để đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao 
vào năm 2045, Việt Nam cần duy trì mức tăng trưởng năng suất tối thiểu 4,5% mỗi năm.103 

Năng lực của doanh nghiệp trong nước vẫn chưa được phát huy tối đa do những rào cản cấu trúc, 
đặc biệt là mối liên kết yếu với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, trong giai đoạn 
2009–2023, tỷ lệ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu đã giảm từ 35% xuống 
còn 18%, cho thấy mức độ khai thác giá trị gia tăng trong sản xuất xuất khẩu ở Việt Nam còn hạn 
chế. Những diễn biến này góp phần khiến Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào các phân khúc sản xuất 
có giá trị gia tăng thấp và làm gia tăng những đặc điểm dễ bị tổn thương mang tính cấu trúc của nền 
kinh tế.104

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư 
nhân, mở ra cơ hội để tái thiết nền kinh tế thông qua chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đa dạng hóa 
thương mại và đầu tư, cũng như khai thác lợi tức nhân khẩu học. 

Khả năng tận dụng hiệu quả các cơ hội này của doanh nghiệp trong nước phụ thuộc vào các yếu tố 
như hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển kỹ năng và các chính sách trong thị trường lao động, 
cùng với những cải cách và phát triển hạ tầng. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đóng vai trò quan 
trọng trong thúc đẩy tăng trưởng nhưng chưa được đại diện đầy đủ.105 Cải thiện môi trường kinh 
doanh, với trọng tâm là tạo ra việc làm thỏa đáng, là yếu tố then chốt để thúc đẩy các doanh nghiệp 
trong nước hoạt động hiệu quả và thu hút, duy trì dòng vốn FDI chất lượng cao. 
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	| Đổi mới, đa dạng hóa và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp

Việt Nam đã đạt được những bước tiến rất quan trọng trong việc đa dạng hóa nền kinh tế trong hai 
thập kỷ qua, chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế hội 
nhập ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.106 

Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cũng ghi nhận sự cải thiện. Bên cạnh các đối tác thương mại 
truyền thống, khu vực ASEAN và các thị trường mới nổi hiện chiếm hơn 25% tổng kim ngạch xuất 
khẩu, cho thấy xu hướng hội nhập khu vực đã được cải thiện qua các hiệp định như Hiệp định Đối tác 
kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP).107

Tuy nhiên, bên cạnh những xu hướng tích cực này, nền tảng công nghiệp vẫn tập trung vào một phạm 
vi hẹp các ngành sản xuất ứng dụng công nghệ thấp đến trung bình, thâm dụng lao động, phụ thuộc 
nhiều vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.108 Thách thức này còn kìm hãm việc lan tỏa 
tri thức và chuyển giao công nghệ, làm suy giảm năng lực của quốc gia trong việc nâng cao vị thế 
trong chuỗi giá trị hoặc ứng phó với các cú sốc bên ngoài. 

Quá trình đa dạng hóa bị hạn chế do hoạt động nghiên cứu và phát triển chưa được đẩy mạnh, thiếu 
hụt lao động có trình độ và mối liên kết yếu giữa doanh nghiệp FDI với các nhà cung cấp trong nước. 
Bên cạnh đó, DNVVN, chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp nhưng đóng góp chưa đến 40% GDP, 
gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô do các chính sách rời rạc, khung quy định thiếu nhất quán 
và khả năng tiếp cận nguồn tài chính và công nghệ còn hạn chế.109 

Hợp tác xã đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và xã hội, thể hiện qua số lượng thành viên 
đông đảo và những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế.110 Tuy nhiên, nhóm này lại gặp phải nhiều 
thách thức như khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế, hạ tầng không đảm bảo, tác động của biến 
đổi khí hậu, các vấn đề về quản trị, cũng như nhu cầu chuyển đổi số để duy trì năng lực cạnh tranh.

Việt Nam đang hướng tới một mô hình kinh tế đa dạng và có khả năng thích ứng cao hơn. Các giải 
pháp chính sách tập trung vào củng cố nền kinh tế số, đặt mục tiêu nâng mức đóng góp từ 14,3% 
GDP vào năm 2023 lên 20% vào năm 2025. Xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam 
đã tăng từ vị trí 59 năm 2017 lên 46 vào năm 2024.111 Các chính sách công nghiệp quốc gia hiện tại 
hướng tới nâng cấp công nghệ, tăng cường hội nhập chuỗi cung ứng, mở rộng nguồn nhân lực và cải 
thiện an sinh xã hội, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Các chương trình đào 
tạo lại kỹ năng trang bị đầy đủ cho lao động kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng làm việc trong lĩnh vực 
xanh, logistics và số hóa. Việc ứng dụng công nghệ đã giúp nâng cao hiệu quả và an toàn, chủ yếu 
trong các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô lớn. Tuy nhiên, năng lực của khu vực tư nhân trong nước, 
mức độ đổi mới sáng tạo và sự phối hợp liên vùng vẫn cần cải thiện thông qua hoạt động đầu tư và 
hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm.112

	| Chuyển đổi thị trường lao động và việc làm bao trùm

Mục tiêu của Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 phụ thuộc vào khả năng 
tạo ra nhiều việc làm có năng suất cao hơn và mang tính bao trùm hơn, đặc biệt trong bối cảnh tốc 
độ tăng trưởng dân số trong độ tuổi lao động đang dần chậm lại. Tính đến Q4/2024, tỷ lệ tham gia 
lực lượng lao động đạt 68,5%, với sự chênh lệch đáng kể theo giới, vùng miền và dân tộc. 

Tỷ lệ lao động phi chính thức vẫn tương đối cao, chiếm 64,6% tổng số lao động vào năm 2024. Những 
thách thức trong quá trình chuyển dịch từ việc làm phi chính thức sang chính thức, đặc biệt đối với 
hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, trở nên phức tạp hơn do những khoảng trống còn tồn tại dai 
dẳng trong khung pháp lý cũng như công tác thực thi trên thị trường lao động.113 Theo đó, việc giảm 
tỷ lệ lao động phi chính thức vẫn gặp nhiều khó khăn.114

Mặc dù trình độ học vấn ngày càng được nâng cao, kết quả đầu ra trên thị trường lao động vẫn chưa 
tối ưu. Chênh lệch thu nhập giữa lao động tốt nghiệp đại học so với lao động chỉ có trình độ tiểu học 
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đã giảm từ 127,6% năm 2016 xuống còn 68,6% năm 2022, cho thấy lợi tức đầu tư vào giáo dục đại 
học suy giảm và nguy cơ dư thừa lao động có trình độ cao trong các ngành không có nhu cầu.115 

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cũng ghi nhận sự suy giảm lợi ích về thu nhập, phản ánh tình 
trạng không tương thích ngày càng gia tăng về kỹ năng giữa cung và cầu trên thị trường lao động, đặc 
biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, lĩnh vực xanh và chăm sóc. Mặc dù đã có những tiến bộ trong 
phát triển kỹ năng, Việt Nam vẫn ghi nhận khoảng trống trong việc xây dựng hệ sinh thái học tập suốt 
đời, mở rộng GDNN theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng cường phối hợp công – tư.116

Ngày 16/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Việc làm sửa đổi, mở rộng bảo hiểm thất nghiệp cho 
lao động làm việc bán thời gian (part-time) và lao động có hợp đồng ngắn hạn, đồng thời tăng cường 
dịch vụ việc làm và hệ thống thông tin thị trường lao động. Luật dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2026, 
góp phần chính thức hóa các cơ chế hỗ trợ phát triển kỹ năng. Những cải cách này tiếp nối quá trình 
sắp xếp lại bộ máy quản lý vào tháng 3/2025, đặt nền tảng cho một hệ thống quản trị thị trường lao 
động tích hợp và có trách nhiệm giới hơn.

	| Hòa nhập toàn diện về xã hội trong cơ cấu nguồn nhân lực:  
Phụ nữ, thanh niên và người khuyết tật

Với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao, phụ nữ là động lực then chốt của nền kinh tế và thị trường 
lao động ở Việt Nam. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại, thể hiện ở chất lượng việc làm, thu 
nhập và mức độ đại diện trong các vị trí ra quyết định.117 

Phụ nữ chiếm tỷ lệ cao trong các phân khúc dễ bị tổn thương hơn của thị trường lao động, bao gồm 
công việc ở khu vực nông thôn, công việc chăm sóc cũng như các vai trò có mức độ an toàn và bảo 
vệ hạn chế, chẳng hạn như công việc cho lao động lớn tuổi, lao động trẻ hoặc lao động tìm việc ở 
nước ngoài. Những rào cản về giới trở nên phức tạp hơn do các yếu tố bất lợi khác, làm gia tăng mức 
độ dễ bị tổn thương của phụ nữ. Một yếu tố then chốt góp phần thúc đẩy bất bình đẳng là gánh nặng 
từ công việc chăm sóc không lương mà phụ nữ phải đảm nhận trong gia đình.118

Thanh niên trong độ tuổi 15–24 đang phải đối mặt với nhiều thách thức trên thị trường lao động, với 
tỷ lệ thất nghiệp ở mức 7,93% (Q1/2025) – gấp hơn ba lần so với mức trung bình quốc gia. Khoảng 
1,35 triệu thanh niên, tương đương 10,4% tổng dân số thanh niên cùng độ tuổi, không có việc làm và 
không tham gia học tập, đào tạo, tập trung nhiều hơn ở nông thôn và trong nhóm nữ thanh niên,119 
cho thấy tiềm năng của thị trường lao động vẫn chưa được khai thác tối đa.120 

Việt Nam đã phê chuẩn các công ước lao động quốc tế then chốt, tuy nhiên hỗ trợ việc làm cho người 
khuyết tật vẫn còn hạn chế và chỉ được triển khai theo từng dự án. Tính đến năm 2023, tỷ lệ người 
khuyết tật trong độ tuổi lao động đang làm việc trong nền kinh tế chỉ ở mức 23,9%, thấp hơn đáng kể 
so với người không khuyết tật là 77,4%, cho thấy những rào cản và bất bình đẳng kéo dài trong tiếp 
cận việc làm thỏa đáng.121 Khả năng tiếp cận giáo dục và đào tạo hạn chế khiến nhiều người khuyết 
tật chỉ có thể tham gia các công việc có mức lương thấp. Mức trợ cấp cho người khuyết tật hiện tại 
vẫn thấp hơn chuẩn nghèo, và tỷ lệ khuyết tật ở phụ nữ cao hơn so với nam giới.122 Người khuyết tật 
gặp phải nhiều rào cản trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu và 
thiếu đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản để cung cấp hỗ trợ phù hợp.123 

	| Di cư lao động ra nước ngoài và di cư an toàn để phát triển

Việc lao động Việt Nam di cư ra nước ngoài vừa phản ánh, vừa thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế, 
góp phần giải quyết tình trạng thiếu việc làm thỏa đáng và thực trạng cung cầu kỹ năng không tương 
thích trong nước. Chính phủ quản lý hoạt động di cư thông qua các thỏa thuận với hơn 40 thị trường 
tiếp nhận, chủ yếu đối với các công việc đòi hỏi kỹ năng thấp và trung bình, và di cư lao động có thể 
thúc đẩy tăng trưởng thông qua làm giảm thất nghiệp, tăng kiều hối và nâng cao kỹ năng.
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Tuy nhiên, những khoảng còn trống về pháp lý và việc còn thiếu các con đường di cư an toàn làm 
hạn chế những lợi ích này. Lao động di cư, đặc biệt là phụ nữ và nhóm yếu thế, đang phải đối mặt 
với những rủi ro như lạm dụng, quấy rối, bóc lột và chi phí tuyển dụng cao. Các kênh di cư hợp pháp 
còn hạn chế cũng làm gia tăng mức độ dễ bị tổn thương trước nạn mua bán người và tội phạm có 
tổ chức. 

Nhìn chung, việc thiếu cơ chế bảo vệ toàn diện cùng mức phí tuyển dụng luôn duy trì ở mức cao làm 
suy giảm tác động tích cực của di cư lao động và gia tăng bất bình đẳng.124 Điều này làm giảm tác 
động phát triển của di cư lao động, đặc biệt đối với phụ nữ và thanh niên có thu nhập thấp. 

Điều này cũng nêu bật nhu cầu tăng cường quản lý và giám sát các hoạt động tuyển dụng, nâng cao 
tính minh bạch về chi phí và triển khai biện pháp bảo vệ có trọng tâm cho các nhóm có nguy cơ cao. 
Mở rộng khả năng tiếp cận thông tin trước khi xuất cảnh và các dịch vụ hỗ trợ, cùng với xây dựng các 
hệ thống dữ liệu quốc gia vững chắc về di cư lao động, là yếu tố thiết yếu cho công tác hoạch định 
chính sách dựa trên bằng chứng.

	| Bảo vệ người lao động trong quá trình chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam

Một khảo sát năm 2021 cho thấy lao động di cư nội địa tại các khu công nghiệp chế biến, chế tạo 
của Việt Nam phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với lao động địa phương. Họ có mức lương và phúc 
lợi thấp hơn, khả năng tiếp cận nhà ở hạn chế và chịu nhiều áp lực hơn, đặc biệt ở các tỉnh đang đẩy 
mạnh công nghiệp hóa như Bắc Ninh, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều lao động di 
cư từ nông thôn có việc làm không ổn định.125 

Bộ luật Lao động năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung đánh dấu một bước tiến bộ đáng kể hướng tới 
thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bảo vệ người lao động, bao gồm cả lao động phi chính thức, lao 
động tự do và lao động trên nền tảng số. Việc mở rộng thương lượng tập thể và đối thoại xã hội theo 
Bộ luật Lao động năm 2019 dự kiến sẽ giúp nâng cao tiếng nói của người lao động, cải thiện quan 
hệ lao động và cơ chế giải quyết tranh chấp. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, như 
CPTPP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), yêu cầu Việt Nam tuân thủ các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế, qua đó thúc đẩy việc làm công bằng và thỏa đáng.126

Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động vẫn còn chậm. Điều 
này hạn chế khả năng của người lao động trong việc thực hiện quyền đại diện và thương lượng, đặc 
biệt tại các khu công nghiệp và khu vực kinh tế phi chính thức. Bước tiếp theo mang tính then chốt là 
đẩy nhanh việc ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành và đảm bảo năng lực thể chế cho công 
tác thực thi. Đồng thời, cần tăng cường năng lực của cơ quan thanh tra lao động ở cấp địa phương, 
đặc biệt trong công tác giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và việc làm trên nền tảng số.
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2.5 Ba cuộc khủng hoảng của hành tinh
Việt Nam nằm trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất từ ba cuộc khủng hoảng của hành tinh 
gồm biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm. Vị trí địa lý, nền kinh tế phụ thuộc nhiều 
vào khí hậu và các yếu tố dễ bị tổn thương về kinh tế - xã hội làm trầm trọng thêm tác động của suy 
thoái môi trường và hạn chế năng lực thích ứng. 

Suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu tiếp tục đặt ra những thách thức đáng kể cho các mục tiêu 
phát triển dài hạn của quốc gia. Tình trạng nước biển dâng tại Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng 
bằng sông Hồng, cùng với sự gia tăng về tần suất và cường độ bão lũ, đe dọa đến sinh kế, hạ tầng và 
năng suất, đặc biệt ở các vùng nông thôn và ven biển. Theo ước tính, các thiệt hại liên quan đến khí 
hậu ở Việt Nam vào khoảng 10 tỷ USD trong năm 2020, tương đương khoảng 3,2% GDP.127

	| Tình trạng gia tăng rủi ro khí hậu, mất đa dạng sinh học và mối đe dọa do ô 
nhiễm

Chỉ số đánh giá hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu năm 2025 của Việt Nam xếp thứ 21 trên 67 quốc 
gia, cho thấy mức độ hiệu quả trung bình, cùng với những thách thức kéo dài liên quan đến phát thải 
khí nhà kính (KNK) và sử dụng năng lượng.128 Tổng mức phát thải khí nhà kính của Việt Nam đã tăng 
đáng kể và được đưa vào tốp 20 quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất.129 

Đầu năm 2024, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao hơn mức bình thường từ 0,5°C đến 1,5°C, với 
mức chênh lệch nhiệt độ lên tới 3,1°C - 3,6°C tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.130 Theo các dự 
báo, đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm tại Việt Nam có thể tăng từ 1,0°C đến 3,4°C so với 
mức cơ sở ở giai đoạn 1986–2005.131 Việt Nam chịu ảnh hưởng ngày càng nặng nề bởi các đợt nắng 
nóng, hạn hán, bão, xâm nhập mặn và tình trạng nước biển dâng. Những thay đổi khí hậu này tiềm ẩn 
những rủi ro đáng kể liên quan đến năng suất nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, năng lực cung ứng 
dịch vụ hệ sinh thái và khả năng thích ứng tổng thể của nền kinh tế quốc gia. 

Bão Yagi đổ bộ vào tháng 9/2024 là minh chứng cho mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng 
của các hiện tượng thời tiết cực đoan, cụ thể, bão ảnh hưởng đến hơn 3,6 triệu người trên 26 tỉnh 
thành, khiến ít nhất 320 người tử vong và gây thiệt hại ước tính hơn 81,5 nghìn tỷ đồng (khoảng 3,3 
tỷ USD).132 

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương. Đây là nơi sinh sống của hơn 20 triệu 
người và đóng góp hơn 50% sản lượng lúa của cả nước. Tuy nhiên, khu vực này đang phải đối mặt với 
hạn hán, xâm nhập mặn và sụt lún đất. Nếu hiện tượng nóng lên toàn cầu tiếp diễn mà không được 
kiểm soát, 40% diện tích khu vực có thể bị ngập vào năm 2100. 

Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới 133và nằm trong 
điểm nóng về đa dạng sinh học Indo-Burma. Tuy vậy, dù diện tích các khu bảo tồn và tỷ lệ che phủ 
rừng có tăng, tình trạng mất đa dạng sinh học vẫn ngày càng trầm trọng tại Việt Nam.134 Số lượng 
loài bị đe dọa đã tăng từ 836 loài vào năm 2007 lên 1.398 loài vào năm 2024.135

Ô nhiễm không khí là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với sức khỏe môi trường ở Việt 
Nam. Năm 2024, Việt Nam xếp thứ 23 trên toàn cầu về nồng độ PM2.5, với mức độ tiếp xúc khói bụi 
trung bình cao hơn đáng kể so với ngưỡng khuyến nghị của quốc gia và WHO.136 

Ô nhiễm rác thải nhựa cũng vẫn đang gia tăng, đặc biệt ở khu vực dọc các vùng ven biển và trong các 
hệ sinh thái biển, và Việt Nam là một trong những quốc gia thải rác nhựa ra đại dương nhiều nhất thế 
giới.137  Để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Việt Nam đã ban hành một số chính sách như Quyết định 
số 687 (2022) nhằm tái sử dụng, tái chế và xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh, đồng thời giảm 
50% rác thải nhựa trên biển và đại dương vào năm 2030.138
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Ô nhiễm nước cũng là một vấn đề ngày càng đáng lo ngại.139 Nước thải công nghiệp, đặc biệt từ 
ngành dệt may, da giày và chế biến thực phẩm, thường được xả trực tiếp ra môi trường mà không 
qua xử lý. Tại các vùng sản xuất nông nghiệp, việc lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu làm suy thoái 
chất lượng đất và nước, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. 

Tác động từ ba cuộc khủng hoảng của hành tinh tại Việt Nam không phân bổ đồng đều. Mặc dù chỉ 
chiếm khoảng 15% dân số, các dân tộc thiểu số lại chiếm hơn 70% số người nghèo và chịu ảnh hưởng 
nặng nề bởi lũ lụt, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là các khu vực miền núi, 
vùng sâu, vùng xa.140 Bên cạnh đó, phụ nữ, đặc biệt ở khu vực nông thôn và các khu định cư đô thị 
phi chính thức, có mức độ dễ bị tổn thương cao hơn đáng kể.141 

	| Các nguyên nhân mang tính cấu trúc của suy thoái môi trường

Những nguyên nhân cơ bản của các thách thức về môi trường tại Việt Nam có mối liên hệ mật thiết 
với nhau và bắt nguồn từ những áp lực mang tính hệ thống và cấu trúc. Hệ thống năng lượng quốc gia 
vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, và đây là một trong những nguyên nhân chính góp 
phần làm tăng lượng phát thải khí nhà kính. Tính đến năm 2023, nhiên liệu hóa thạch chiếm khoảng 
80% tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp ở Việt Nam.142 

Việc áp dụng các công nghệ và cách tiếp cận mới để thúc đẩy nền kinh tế xanh, thích ứng với biến 
đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn vẫn còn hạn chế do thiếu định nghĩa rõ ràng, mức độ hiểu biết còn 
hạn chế và thiếu năng lực kỹ thuật cũng như hướng dẫn cụ thể, đặc biệt trong các cơ quan quản lý.143

Những khoảng trống kéo dài trong công tác thực thi, đầu tư, nhận thức của người dân và hệ thống 
dữ liệu làm chậm tiến bộ trong việc cải thiện môi trường ở Việt Nam.144 Tình trạng phụ thuộc vào 
nhiên liệu hóa thạch, chậm trễ trong việc áp dụng các thực hành xanh và hệ thống dữ liệu hạn chế, 
đặc biệt là dữ liệu về tính công bằng, làm suy giảm hiệu quả và tính bao trùm của những nỗ lực phát 
triển bền vững.145

	| Cam kết chính sách và cơ hội chuyển đổi hệ thống

Nghị quyết 70-NQ/TW 2025 của Bộ Chính trị vạch ra khung chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng 
lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các mục tiêu của khung chiến lược này tập 
trung vào đảm bảo nguồn cung năng lượng tin cậy, cải cách thị trường, mở rộng năng lượng tái tạo 
và cân bằng tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững. Nghị quyết này cũng tái khẳng định cam 
kết của Việt Nam về mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, bao gồm các cam kết trong 
khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Kế hoạch huy động nguồn lực 
thực hiện JETP công bố tại COP28 năm 2023 và những sửa đổi gần đây đối với Quy hoạch điện 8 
(QHĐ8) năm 2025, trong đó nêu rõ lộ trình loại bỏ dần điện than146, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc 
đẩy năng lượng tái tạo và hiệu quả sử dụng năng lượng hướng tới đảm bảo an ninh năng lượng tại 
Việt Nam. 

Bên cạnh đó, các chiến lược và kế hoạch phát triển ngành cũng đề ra các mục tiêu và biện pháp cụ 
thể để giảm thiểu tác động đến môi trường và khí hậu. Ví dụ, Kế hoạch hành động của ngành Xây 
dựng với tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu then chốt là giảm mức phát thải khí nhà kính 
của ngành.147 Chiến lược, kế hoạch và các báo cáo quốc gia về Đánh giá tính trọng yếu và môi trường 
(MEA) cũng xác định các lĩnh vực ưu tiên chung để mở rộng quy mô hành động của chính phủ và các 
đối tác phát triển. 

Một cơ hội lớn khác nằm ở việc chuyển đổi hệ thống nông nghiệp - thực phẩm của Việt Nam, cung 
cấp các giải pháp tích hợp cho hành động về khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm soát ô nhiễm. 
Trong một diễn biến tích cực khác vào tháng 1/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-
CP, xác định các ưu tiên hàng đầu của Việt Nam về tăng trưởng kinh tế, cải cách thể chế và bảo vệ 
môi trường. Nghị quyết kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm ô nhiễm không khí đô 
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thị, thúc đẩy chuyên canh lúa phát thải thấp và triển khai các quy định liên quan đến khí hậu, bao gồm 
vận hành thí điểm thị trường các-bon.

Việt Nam đã thực hiện một bước chuyển đổi chiến lược hướng tới quản trị môi trường toàn diện, hiệu 
quả hơn. Ví dụ, Quyết định số 1662/QĐ-TTg (2021) đặt mục tiêu phục hồi 20.000 ha rừng ngập mặn 
vào năm 2030, hỗ trợ cả việc lưu trữ các-bon và bảo vệ bờ biển, là minh chứng cho một giải pháp dựa 
vào tự nhiên giúp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng 
của hệ sinh thái.148

Luật Bảo vệ môi trường năm 2022, cùng với các nghị định như Nghị định số 05/2025/NĐ-CP (tăng 
cường Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) và Nghị định số 153/2024/NĐ-CP (quy định phí bảo 
vệ môi trường đối với khí thải), nhằm tăng cường thực thi pháp luật và nâng cao trách nhiệm giải trình 
của doanh nghiệp. Việc phê duyệt Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021–2030 cũng góp 
phần tăng cường hiệu quả quản lý tổng hợp và bền vững các hệ sinh thái biển.149

Phù hợp với các cam kết theo Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal (GBF), được 
thông qua tại COP15 của Công ước về Đa dạng sinh học, Việt Nam dự kiến sẽ triển khai Chiến lược 
và Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học. “Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã được ban hành năm 2022. Trong khi diện tích các khu bảo tồn 
trên đất liền đã được mở rộng, công tác bảo tồn biển vẫn còn hạn chế khi mới chỉ khoảng 1% vùng 
biển quốc gia hiện đang được bảo vệ.150 Do đó, chiến lược đặt mục tiêu mở rộng các khu bảo tồn trên 
đất liền và trên biển, duy trì tỷ lệ che phủ rừng, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, xác định các 
vùng đất ngập nước quan trọng, đồng thời thúc đẩy các giải pháp dựa vào tự nhiên và chia sẻ công 
bằng lợi ích từ đa dạng sinh học.151 

Để đạt được mục tiêu toàn cầu 30x30, tức là bảo vệ 30% diện tích đất liền và biển vào năm 2030, 
cần mở rộng đáng kể các khu bảo tồn trên đất liền và trên biển. Điều này bao gồm xác định Các biện 
pháp bảo tồn khu vực hiệu quả khác (OECM), nhằm bảo tồn ít nhất 9% diện tích đất liền và 3-5% diện 
tích biển và ven biển vào năm 2030.152

Những tiến bộ trong công tác phục hồi hệ sinh thái vẫn còn hạn chế, do vẫn thiếu các chính sách ưu 
đãi để thúc đẩy đầu tư vào phục hồi hoặc quỹ đất phân bổ cho mục đích này chưa đáp ứng nhu cầu. 
Việc thúc đẩy các giải pháp dựa vào tự nhiên thông qua quy hoạch tích hợp không gian biển và đất 
liền, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành là nội dung quan trọng để đạt được các mục tiêu có 
mối liên hệ lẫn nhau rất mật thiết này.153

Song song đó, Việt Nam cần thực hiện các cải cách toàn diện nhằm giảm ô nhiễm và chuyển đổi 
sang nền kinh tế tuần hoàn. Điều này bao gồm tăng cường hạ tầng quản lý chất thải, thực thi hiệu 
quả trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền 
vững. Quy định bắt buộc phân loại rác thải sinh hoạt, được triển khai từ tháng 1/2025, là một bước 
tiến nền tảng hướng tới phát triển ngành công nghiệp tái chế vững mạnh. Những nỗ lực này được 
thúc đẩy bởi Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đã phê duyệt.154

Tuy nhiên, việc triển khai các cam kết về kinh tế tuần hoàn trong thực tiễn vẫn gặp nhiều thách thức. 
Năng lực kỹ thuật và tài chính tại nhiều địa phương còn hạn chế, đồng thời khung pháp lý vẫn đang 
trong quá trình hoàn thiện. Các DNVVN – trụ cột của nền kinh tế Việt Nam – thường thiếu khả năng 
tiếp cận công nghệ xanh, thị trường và thông tin.155 Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về các 
thực hành kinh tế tuần hoàn vẫn còn hạn chế. 

	| Hỗ trợ chuyển đổi công bằng và toàn diện, bao trùm

Việc thực hiện các cam kết về chuyển đổi công bằng đòi hỏi quá trình triển khai toàn diện, công bằng 
và bảo vệ hiệu quả các nhóm dễ bị tổn thương. Theo đó, cần bảo đảm các quyền về môi trường, các 
biện pháp đảm bảo an toàn xã hội bao gồm thúc đẩy việc làm thỏa đáng, phát triển kỹ năng, an sinh 
xã hội và đối thoại xã hội, đồng thời vận động sự tham gia của các tổ chức bảo vệ môi trường trong 
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vai trò đối tác, thông qua nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, cơ hội tham gia và công lý.

Tài chính vẫn là yếu tố then chốt thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng tới nâng cao khả năng thích 
ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững về môi trường ở Việt Nam. Mặc dù đầu tư công hỗ trợ 
một phần khoản chi liên quan đến khí hậu với giá trị ước tính khoảng 1,5–2% GDP mỗi năm, nhưng 
mức hỗ trợ này vẫn chưa đủ để đáp ứng quy mô hành động cần thiết.156 Đóng góp của khu vực tư 
nhân cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao khả năng thích ứng vẫn 
còn hạn chế.157 Do đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể thúc đẩy phát triển và điều chỉnh 
các dòng tài chính cho phù hợp. Việt Nam đang chuẩn bị ban hành khung trái phiếu xanh quốc gia, 
tuy nhiên, khung này hiện vẫn chưa hoàn thiện.158 Các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính đã 
phát hành trái phiếu xanh, tuy nhiên mức độ triển khai sử dụng vẫn còn hạn chế. 

2.6 Quản trị và pháp quyền
Việt Nam đang trải qua quá trình cải cách sâu rộng về chính trị, tư pháp và hành chính. Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ 
nguyên vươn mình của dân tộc, với trọng tâm là tăng trưởng kinh tế nhanh, cải cách thể chế và hiện 
đại hóa.159 

Lộ trình cải cách của Việt Nam, tập trung vào hiệu quả, phòng, chống tham nhũng và chuyển đổi số, 
có tiềm năng cải thiện chất lượng quản trị và kết quả phát triển trên nhiều lĩnh vực. Việc phát huy đầy 
đủ tiềm năng này và giảm thiểu các rủi ro, bao gồm cả trong không gian mạng, sẽ phụ thuộc vào mức 
độ bảo đảm các nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình và tính bao trùm trong thực tiễn, cũng 
như việc các chủ thể quyền tham gia tích cực và có ý nghĩa vào quá trình ra quyết định.160 

	| Quản trị bao trùm và tham gia chính trị

Để hiện đại hóa toàn diện đất nước, cải cách cần được bổ trợ bởi quản trị bao trùm toàn diện, được 
hiểu là vừa bảo đảm sự tham gia thực chất của các nhóm yếu thế và chưa được đại diện đầy đủ, vừa 
hướng tới các kết quả chính sách công bằng.161 Quá trình cải cách cần thu hẹp những khoảng cách 
còn tồn tại đối với sự tham gia của phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật và các tổ chức của người lao 
động, đặc biệt vào các đối thoại chính sách, quá trình ra quyết định và phân bổ lợi ích từ quản trị.162 

Một số dữ liệu thu thập vào năm 2024 về nhận thức của người dân đối với các khía cạnh của quản 
trị trên toàn quốc cho thấy vẫn còn tồn tại những khoảng cách đáng kể giữa các vùng miền và nhóm 
dân cư về mức độ hài lòng đối với công tác quản trị địa phương và cung cấp dịch vụ công.163 Các 
nhóm yếu thế có mức độ hài lòng thấp hơn và còn gặp nhiều rào cản hơn trong tiếp cận dịch vụ cũng 
như tham gia quản trị ở cấp địa phương.164Mức độ hài lòng đối với các dịch vụ quản trị điện tử nhìn 
chung còn thấp, đặc biệt rõ hơn ở các khu vực miền núi và vùng sâu, vùng xa, nhất là đối với phụ 
nữ.165 

Các dữ liệu này cũng cho thấy điểm số đánh giá của người dân đối với sự tham gia ở cấp địa phương, 
tính minh bạch và trách nhiệm giải trình còn thấp, trong đó các nhóm yếu thế chịu tác động rõ rệt 
hơn. Nhiều rào cản tiếp tục hạn chế sự đại diện thực chất của các nhóm yếu thế trong quá trình 
hoạch định và thực thi chính sách.166 Việc bãi bỏ cấp hành chính cấp huyện cần được thực hiện một 
cách thận trọng và hiệu quả, để tránh nguy cơ làm suy giảm mức độ đại diện và khả năng tiếp cận ở 
cấp địa phương.  

Tỷ lệ tham gia vào hệ thống chính trị của phụ nữ vẫn còn thấp hơn so với các mục tiêu đề ra trong 
Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2021-2030.167 Kế hoạch hành động quốc gia đầu 
tiên của Việt Nam về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (2024) 168 đã tạo động lực để giải quyết các thiếu 
sót này, song đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính riêng, sự phối hợp thể chế chặt chẽ và các chỉ số đo 
lường cụ thể để có thể đạt được kết quả thực chất. 
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Tác động của quá trình tái cấu trúc hành chính đối với năng lực cung cấp dịch vụ xã hội và thúc đẩy 
việc triển khai các mục tiêu chính sách có trách nhiệm giới đến nay vẫn còn chưa được đánh giá đầy 
đủ, và sẽ cần được theo dõi chặt chẽ nhằm duy trì, và mở rộng các tiến bộ đã đạt được trong các lĩnh 
vực như bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời bảo 
vệ các nhóm dễ bị tổn thương. 

Người khuyết tật cũng còn đang phải đối mặt với nhiều rào cản chồng chéo trong tham gia chính trị, 
bao gồm việc thiếu các biện pháp hành động tích cực, cùng với sự kỳ thị vẫn còn phổ biến và những 
định kiến tiêu cực về năng lực lãnh đạo của họ.169 Những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ, công lý và 
thông tin càng góp phần làm hạn chế cơ hội tham gia vào đời sống xã hội của nhóm này. Các rào cản 
khác bao gồm những khó khăn về kinh tế xã hội. 

Sự tham gia của thanh niên cũng chịu những hạn chế tương tự, trong đó việc tham gia của thanh 
niên vào các quy trình ra quyết định ở cấp quốc gia và địa phương đang phải đối mặt với nhiều rào 
cản đáng kể. Các rào cản này bao gồm các khoảng trống về kiến thức, mức độ đại diện còn hạn chế 
và những ràng buộc khác.170

	| Tiếp cận công lý và bảo vệ quyền con người

Cải cách pháp luật và tư pháp là những trụ cột trọng tâm trong chương trình hiện đại hóa của quốc 
gia. Điều này được phản ánh trong các cam kết cấp cao, bao gồm Nghị quyết số 66-NQ/TW về công 
tác xây dựng và thi hành pháp luật được ban hành vào tháng 4/2025.171 Nghị quyết tập trung vào việc 
cải thiện khả năng tiếp cận công lý, bảo đảm quyền con người và quyền công dân, nâng cao hiệu quả 
quản lý hành chính và củng cố môi trường đầu tư. 	

Mặc dù vẫn còn tồn tại những khoảng trống liên quan đến tính độc lập của tư pháp, nhận thức về sự 
ảnh hưởng chính trị hoặc hành pháp trong các quy trình tư pháp hình sự và dân sự, cũng như những 
đánh giá đa chiều về chiến dịch phòng, chống tham nhũng đang tiếp diễn, mức độ tin cậy của công 
chúng đối với hệ thống tư pháp vẫn ở mức tương đối cao.172 Việc bổ sung thêm các thông tin như 
khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ tòa án và dữ liệu phân tổ về các bảo đảm xét 
xử công bằng sẽ góp phần củng cố quá trình hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, cải thiện 
giám sát và tăng cường trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư pháp.173

Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Việc mở rộng trợ 
giúp pháp lý có trách nhiệm giới và các cơ chế ADR, bao gồm hòa giải và trọng tài lao động, đang nổi 
lên như một yếu tố then chốt nhằm cải thiện khả năng tiếp cận công lý và sẽ hiệu quả hơn nếu tập 
trung hơn vào các nhóm yếu thế. 

Việc thiết lập mô hình hệ thống tòa án ba cấp mới nhằm hướng tới nâng cao tính thống nhất trong xét 
xử, tăng cường chuyên môn hóa tư pháp và củng cố niềm tin của công chúng. Tuy nhiên, quá trình 
chuyển đổi này cũng có thể tăng nguy cơ giảm khả năng tiếp cận công lý tại các khu vực vùng sâu, 
vùng xa và những nơi còn thiếu dịch vụ. 174 

Khả năng tiếp cận công lý của phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực, bao gồm cả bạo lực trên 
cơ sở giới tại nơi làm việc, không gian công cộng và không gian trực tuyến, vẫn còn chưa đồng đều, 
mặc dù đã có các khung pháp lý nhằm xử lý vấn đề này.175 Bạo lực trên cơ sở giới được thúc đẩy bởi 
công nghệ đang dần trở thành mối quan ngại.

Một bộ phận lớn trẻ em vẫn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng bị bỏ bê, lạm dụng, bạo lực và bóc lột, 
bao gồm lao động trẻ em, dù đã có những cải thiện gần đây trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ 
em.176 Dữ liệu cho thấy việc kỷ luật bằng bạo lực vẫn còn khá phổ biến.177 Tình trạng bóc lột và xâm 
hại tình dục trẻ em qua mạng cũng đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại.178

Các nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều rào cản đáng 
kể trong việc tiếp cận công lý. Những rào cản như kỳ thị, tâm lý e ngại, các chuẩn mực cộng đồng, 
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những hạn chế mang tính thể chế và sự thiếu hụt các dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt tại các khu vực ngoài 
đô thị, làm suy giảm hiệu quả ứng phó và cản trở nạn nhân tìm kiếm công lý.179 

Sự thiếu nhất quán trong định nghĩa pháp lý và phạm vi bảo vệ đối với tất cả các cá nhân dưới 18 
tuổi trong các khung pháp lý khác nhau cũng gây ra những thách thức đáng kể trong việc bảo vệ trẻ 
em trong hệ thống tư pháp.180Sự không thống nhất này tạo ra những khoảng trống bảo vệ đáng quan 
ngại đối với nhóm trẻ từ 16–17 tuổi, đặc biệt là các nạn nhân của bạo lực. 

Mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên, số lượng 
trẻ em bị xử lý trong hệ thống hình sự trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng.181 Một điểm 
tích cực là Luật số 59/2024/QH15 về Tư pháp người chưa thành niên, được ban hành vào tháng 
11/2024, đã đưa ra cách tiếp cận mang tính hỗ trợ tái hòa nhập nhiều hơn.182 

Những tiến triển tích cực này một phần là kết quả của sự tham gia rất tích cực của Việt Nam vào các 
cơ chế nhân quyền quốc tế. Trong đó bao gồm chu kỳ UPR lần thứ tư vào năm 2024, khi Việt Nam 
chấp thuận số lượng khuyến nghị cao kỷ lục.183 Các khuyến nghị này hiện đã được cụ thể hóa thành 
Kế hoạch tổng thể triển khai UPR. Việt Nam cũng đã báo cáo trước nhiều cơ quan công ước khác, 
bao gồm Ủy ban Nhân quyền vào tháng 7/2025, đồng thời tham gia tích cực trong nhiệm kỳ đầu tiên 
với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền.  

Sự tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương về quyền con người đã hỗ trợ thúc đẩy một số tiến 
triển quan trọng, bao gồm việc sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2025, theo đó giảm số lượng tội danh có 
thể bị áp dụng án tử hình từ 18 xuống còn 10. Một bước tiến rất đáng chú ý khác là vào năm 2022, 
Bộ Y tế đã ban hành một chỉ thị mang tính bước ngoặt, nghiêm cấm phân biệt đối xử đối với người 
LGBTQI+ trong các cơ sở khám, chữa bệnh.184 Cũng đã có những tiến bộ đáng hoan nghênh trong việc 
soạn thảo Luật Chuyển đổi giới tính, một dự luật có thể tạo ra bước tiến đáng kể về quyền con người 
cho người chuyển giới nếu được thông qua với sự tham vấn đầy đủ các nhóm đối tượng liên quan.

Đáng chú ý, quá trình rà soát các văn bản pháp luật quan trọng như Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng 
hình sự còn chưa tuyệt đối bám sát các nguyên tắc về quản trị bao trùm, xét trên khía cạnh tham vấn 
và tham gia, qua đó bỏ sót cơ hội củng cố mức độ đồng thuận xã hội và tính chính danh của khung 
pháp lý. 185  

Ngày 16/6/2025, Quốc hội đã sửa đổi Hiến pháp nhằm mở rộng vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn quốc gia và tinh gọn quy trình lập pháp. Việc tiếp tục 
tăng cường năng lực của các tổ chức đại diện người lao động trong tham gia đối thoại tại nơi làm 
việc và thương lượng tập thể là đặc biệt cần thiết, phù hợp với các quy định của Bộ luật Lao động và 
cam kết của Nhà nước trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.186

	| Buôn bán người, tội phạm mạng và kinh tế bất hợp pháp

Luật Phòng, chống mua bán người sửa đổi (Luật số 53/2024/QH15), được thông qua vào tháng 
11/2024, là một cải cách kịp thời và quan trọng.187 Luật này mở rộng định nghĩa pháp lý về “mua bán 
người” và xác định lại “nạn nhân là trẻ em” là người dưới 18 tuổi, đồng thời mở rộng hỗ trợ đối với các 
nạn nhân tiềm năng trong quá trình xác định. Những cải cách này phù hợp hơn với các tiêu chuẩn 
quốc tế và phản ánh các thách thức mới nổi như mua bán người thông qua không gian mạng.188 

Năm 2024, Bộ Công an ghi nhận 163 vụ mua bán người với khoảng 500 nạn nhân, trong đó có 175 trẻ 
em. Nhiều trường hợp bị mua bán nhằm mục đích cưỡng bức thực hiện hành vi phạm tội trong các 
ổ nhóm lừa đảo trực tuyến. Dữ liệu chính thức có khả năng chưa phản ánh được đầy đủ tình trạng 
mua bán người trong nước và trong lĩnh vực lao động. Các hoạt động buôn bán trái phép, bao gồm 
buôn bán động vật hoang dã, gỗ, ma túy và tội phạm mạng, tiếp tục đặt ra những thách thức lớn đối 
với pháp quyền. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn còn thiếu nhất quán.189 

Tội phạm mạng đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là các vụ lừa đảo trực tuyến do các tổ chức tội 
phạm xuyên quốc gia thực hiện tại các khu phức hợp ở Đông Nam Á và các khu vực khác, nơi hàng 
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nghìn công dân Việt Nam và người nước ngoài bị cưỡng ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo tinh 
vi. Mặc dù nhiều người bị mua bán vào các trung tâm lừa đảo này, họ ít khi được xác định là nạn nhân 
khi trở về, dẫn đến việc không được tiếp cận các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ tái hòa nhập cần thiết.190 

Tội phạm liên quan đến ma túy cũng vẫn đang gia tăng.191 Việc áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, 
bao gồm án tử hình đối với một số hành vi tàng trữ ma túy, cũng đồng thời làm tăng những quan ngại 
về quyền con người, trong bối cảnh các bảo đảm về thủ tục tố tụng vẫn còn hạn chế, có thể làm gia 
tăng nguy cơ kết án oan. Các sửa đổi gần đây đối với Bộ luật Hình sự liên quan đến tội phạm ma túy 
cũng đặt ra thêm các thách thức đối với việc triển khai các cách tiếp cận dựa trên y tế công cộng đối 
với việc sử dụng ma túy và rối loạn do sử dụng ma túy, cũng như bảo vệ quyền con người của người 
sử dụng ma túy.  

Một ghi nhận tích cực, là việc sửa đổi Luật Căn cước có hiệu lực từ tháng 7/2024 cho phép những 
người gốc Việt Nam sinh sống tại Việt Nam nhưng trước đây chưa có quốc tịch, được cấp giấy tờ 
định danh. Điều này bảo đảm các quyền hợp pháp và tăng cường sự tham gia của họ. Tuy nhiên, để 
cải thiện hơn nữa tình trạng không quốc tịch, Việt Nam cần tiếp tục tiệm cận các chuẩn mực quốc tế 
thông qua việc tham gia các công ước liên quan, tăng cường thực thi pháp luật về quốc tịch và đăng 
ký hộ tịch, cũng như triển khai các hoạt động tiếp cận có mục tiêu đối với các cộng đồng có nguy cơ 
cao, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa.192,193 

	| Quản trị dữ liệu, tính minh bạch và chính sách dựa trên bằng chứng

Việc xây dựng các chính sách có tính đáp ứng và công bằng phụ thuộc vào hệ thống dữ liệu vững 
chắc và được phân tổ đầy đủ, nhằm xử lý các khoảng trống ảnh hưởng đến các nhóm dễ bị tổn 
thương trong các lĩnh vực như việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, cũng như khả năng tiếp cận 
các phúc lợi và quá trình ra quyết định. Quá trình chuyển đổi số nhanh chóng đã có những bước tiến 
quan trọng trong việc xây dựng khung pháp lý và thể chế, công nhận dữ liệu là một tài sản chiến lược 
cho quản trị và phát triển.

Năm 2023, Chính phủ đã có một bước tiến lớn khi thiết lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ 
Công an quản lý. 194 Sáng kiến này hướng tới việc liên thông dữ liệu giữa các lĩnh vực then chốt như 
đăng ký hộ tịch, y tế, giáo dục và bảo hiểm xã hội, qua đó tạo nền tảng cho việc cung cấp dịch vụ 
công hiệu quả hơn, phát triển các dịch vụ số bao trùm và thúc đẩy hoạch định chính sách dựa trên 
bằng chứng.

Luật Dữ liệu (Luật số 60/2024/QH15), được thông qua ngày 30/11/2024 và có hiệu lực từ ngày 
01/7/2025, cùng với Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành 
ngày 17/4/2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023), đã thiết lập khung pháp lý đối với việc tạo lập, chia 
sẻ và bảo vệ dữ liệu trên các lĩnh vực. Bao gồm các quy định về quản lý cơ sở dữ liệu của Nhà nước, 
cũng như việc thu thập, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân.195
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2.7 Bức tranh tài chính phát triển 
Để đáp ứng tham vọng phát triển của Việt Nam, cần phải tăng đáng kể nguồn lực tài chính. Theo 
ước tính của UNESCAP, quốc gia này cần mức đầu tư hằng năm tương đương khoảng 11% GDP vào 
năm 2030 để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).196 Con số này chưa tính đến các chi 
phí phát sinh liên quan đến phục hồi hậu COVID-19.197 Chiến lược tài chính của Việt Nam, vì vậy, cần 
được điều chỉnh nhằm xử lý các ràng buộc mang tính cấu trúc như bất bình đẳng, huy động nguồn 
thu, chưa hiệu quả trong quy định và sự phụ thuộc vào mô hình tăng trưởng dựa trên FDI có giá trị 
gia tăng thấp.

	| Tăng cường huy động nguồn lực trong nước trong bối cảnh suy giảm vốn 
ODA

Một thách thức lớn là sự suy giảm mạnh của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), từ mức 
3,84% GDP năm 2001 xuống chỉ còn 0,012% vào năm 2022.198 Mặc dù xu hướng này nhìn chung 
phản ánh tiến bộ phát triển, tốc độ suy giảm ở Việt Nam diễn ra nhanh hơn so với nhiều quốc gia 
trong khu vực. 

ODA vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao và 
lợi nhuận không chắc chắn, như hạ tầng công, các lĩnh vực xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu. . 
Tuy nhiên, nhiều rào cản và quy trình kéo dài đã làm chậm tiến độ giải ngân. Nhiều dự án đã hết thời 
hạn theo các hiệp định vay nhưng vẫn chưa giải ngân hết nguồn vốn, dẫn đến tình trạng nguồn ODA 
sẵn có chưa được sử dụng hiệu quả như mong muốn.199 

Sự thiếu hiệu quả này không chỉ làm lãng phí các nguồn lực cấp thiết — đặc biệt đối với các nhóm 
dễ bị tổn thương — mà còn làm suy giảm niềm tin của các nhà tài trợ, từ đó có thể ảnh hưởng đến 
việc phân bổ viện trợ trong tương lai. Trong bối cảnh nguồn vốn ODA toàn cầu suy giảm và sự ưu tiên 
đang dần chuyển dịch từ quy mô vốn sang các tác động mang tính xúc tác, việc cải thiện hiệu quả 
giải ngân và gắn kết nguồn viện trợ với các ưu tiên quốc gia là yêu cầu cấp thiết. 

Khung pháp lý về ODA và các khoản vay ưu đãi đã được cải thiện thông qua việc ban hành Nghị 
định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025, thay thế Nghị định số 114/2021/NĐ-CP và Nghị định số 
20/2023/NĐ-CP. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các trở ngại về thủ tục, qua đó góp phần 
đơn giản hóa quy trình hành chính, đồng thời tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 
quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, đảm bảo sự phù hợp với các ưu tiên phát triển 
quốc gia.200

Một hạn chế khác đối với việc đạt được các mục tiêu phát triển của Chính phủ nằm ở khả năng huy 
động nguồn thu ngân sách. Mặc dù nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, nguồn thu của Chính phủ vẫn 
chưa theo kịp. Từ năm 2011 đến năm 2024, doanh thu thuế giảm từ 16,7% xuống còn 11,4% GDP.201 

Xu hướng giảm này xuất phát từ việc đa dạng hóa cơ sở thuế còn hạn chế, công tác quản lý thuế 
chưa thực sự hiệu quả và sự sụt giảm đáng kể của nguồn thu từ dầu thô. Điều này đã hạn chế khả 
năng đầu tư của Chính phủ vào các ưu tiên phát triển.202 Để đảo ngược xu hướng này cần đòi hỏi các 
cải cách nhằm tăng cường thực thi thuế, áp dụng các công cụ thuế hiện đại và cải thiện niềm tin của 
công chúng vào hệ thống thuế. Thuế carbon cũng có thể góp phần gắn kết các mục tiêu tài khóa và 
khí hậu.203

Do duy trì mức nợ công thấp, ở mức 34,4% GDP vào năm 2023204 – thấp hơn đáng kể so với trần pháp 
lý 60%, Việt Nam chưa tận dụng được đầy đủ dư địa tài khóa.205 Tài trợ bằng nợ vẫn là một cơ chế khả 
thi, nhưng chưa được khai thác hiệu quả để tài trợ cho các khoản đầu tư dài hạn. Kinh nghiệm quản 
lý tài khóa thận trọng của Việt Nam là cơ sở để tin rằng việc vay nợ được quản trị tốt có thể đóng vai 
trò trung tâm hơn trong việc thu hẹp khoảng cách tài chính cho phát triển.



29Phân tích quốc gia của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam - Bản tóm tắt

	| Mở rộng vai trò của nguồn vốn tư nhân đối với phát triển quốc gia

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Đảng, ban hành ngày 4/5/2025, đánh dấu một sự chuyển dịch quan 
trọng trong cách tiếp cận đối với khu vực tư nhân. Nghị quyết xác định khu vực này là một động lực 
trung tâm của phát triển quốc gia, nhấn mạnh vai trò trong tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và 
việc làm. Theo đó, khu vực tư nhân ngày càng giữ vai trò then chốt trong bức tranh tài chính phát 
triển của Việt Nam. Đầu tư tư nhân trong nước đã gia tăng cả về quy mô lẫn tầm quan trọng. Xu 
hướng này phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn của nền kinh tế từ tích lũy vốn công sang vốn tư nhân. 
Tuy nhiên, mức độ đầu tư tư nhân hiện vẫn chưa đủ để duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn.206 Gánh 
nặng pháp lý vẫn còn lớn, đồng thời hệ thống tài chính cần được phát triển sâu rộng và hoàn thiện 
hơn. 

Bên cạnh đầu tư và tín dụng trong nước, kiều hối cũng là một nguồn tài chính phát triển tư nhân quan 
trọng, đặc biệt ở cấp hộ gia đình.207 Các dòng vốn này cung cấp nguồn tài chính ổn định cho các hộ 
gia đình. Để tối đa hóa tác động phát triển, cần có hạ tầng tài chính hỗ trợ phù hợp và các nỗ lực 
nhằm giảm chi phí giao dịch.

	| Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Từ số lượng đến chất lượng

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ lâu đã là một động lực ổn định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt 
Nam, giúp đất nước hội nhập vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, đồng thời tạo việc làm và thu 
nhập cho lực lượng lao động ngày càng gia tăng, đặc biệt là lao động di cư từ khu vực nông thôn.208 

Những thách thức vẫn còn tồn tại trong việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ và gia tăng giá trị nội 
địa, chủ yếu do mối liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Để FDI đóng 
góp tốt hơn cho phát triển bao trùm và bền vững, cần thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao 
vào sản xuất công nghệ cao, công nghệ số và các ngành công nghiệp xanh. Điều này đòi hỏi phải 
nâng cấp hơn nữa chính sách công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo.209 

	| Tài chính xanh và đổi mới cho tương lai

Nghị quyết 70 ưu tiên các kênh huy động vốn được tự do hóa hơn, thúc đẩy huy động đầu tư nước 
ngoài và tư nhân, các công cụ tài chính xanh và các cơ chế dựa trên thị trường, nhằm bảo đảm nguồn 
vốn cho ngành năng lượng của Việt Nam, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết cũng 
khẳng định tài chính xanh và tài chính đổi mới là các cơ chế quan trọng để huy động nguồn vốn dài 
hạn phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi khí hậu. 

Chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam, được khởi động vào 
tháng 12/2022, đã cam kết huy động khoản tài chính ban đầu trị giá 15,5 tỷ USD để hỗ trợ quá trình 
chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ rút khỏi chương trình này vào tháng 5/2025 cho thấy 
tính dễ tổn thương của cơ chế hợp tác này, cũng như của nguồn tài chính khí hậu quốc tế.210 

Chính phủ đã thúc đẩy các cải cách pháp lý quan trọng và đầy tham vọng; nhu cầu đầu tư tương ứng 
đến năm 2030 ước tính khoảng 134,7 tỷ USD, trong đó phần lớn dành cho phát điện (119,8 tỷ USD) 
và phần còn lại cho hạ tầng lưới điện và truyền tải (14,9 tỷ USD).211

Trong nước, thị trường tài chính xanh đang dần phát triển. Tín dụng xanh và trái phiếu bền vững đang 
gia tăng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.212 Tính đến tháng 9/2024, tín dụng xanh 
đạt khoảng 26,6 tỷ USD (tương đương 4,5% tổng tín dụng), trong khi giá trị trái phiếu bền vững đạt 
khoảng 800 triệu USD. Tuy nhiên, để khai thác đầy đủ tiềm năng của tài chính xanh, Việt Nam cần 
tiếp tục xử lý các rào cản còn tồn tại về pháp lý, thể chế và năng lực. Các ưu tiên bao gồm xây dựng 
danh mục phân loại xanh, thúc đẩy đánh giá rủi ro môi trường và đưa ra các ưu đãi tài khóa nhằm 
khuyến khích cho vay xanh. 
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Việc phát triển các công cụ như trái phiếu SDG và trái phiếu xã hội có thể góp phần đa dạng hóa 
nguồn tài chính, tuy nhiên đòi hỏi phải có hệ thống pháp lý và dữ liệu đủ mạnh. Các khung pháp lý về 
tín chỉ carbon đang trong quá trình xây dựng cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra các tác động đáng kể. 213

2.8 Phân tích quan hệ đối tác và các bên liên quan
Các quan hệ đối tác vững chắc và sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan đóng vai trò then chốt 
trong việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển quốc gia. Mặc dù môi 
trường chính sách thuận lợi đã có những cải thiện rất đáng kể, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức trong 
việc chuyển hóa cam kết thành các quan hệ đối tác hiệu quả, đặc biệt là trong việc thúc đẩy quyền 
làm chủ rộng rãi của các bên liên quan, huy động và điều phối nguồn lực, cũng như tăng cường hợp 
tác hệ thống giữa Chính phủ, các đối tác xã hội, đối tác phát triển, tổ chức xã hội và khu vực tư nhân 
theo hướng phản ánh đầy đủ quyền lợi và tiếng nói của các nhóm có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

	| Quyền làm chủ và điều phối của Chính phủ

Chính phủ Việt Nam giữ vai trò làm chủ và trung tâm trong việc điều phối và triển khai Chương trình 
Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các SDG, với nguyên tắc cốt lõi là không để ai bị bỏ lại phía 
sau.214 Tuy nhiên, mức độ làm chủ và thể chế hóa các SDG trên thực tế còn có sự khác biệt đáng kể 
giữa các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương.

Mặc dù Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây) đã dẫn dắt nỗ lực liên kết các SDG với các mục tiêu quốc 
gia, một số các bộ, ngành vẫn chưa lồng ghép đầy đủ 17 mục tiêu SDG và các chỉ tiêu liên quan vào 
quá trình lập kế hoạch hoạt động, phân bổ ngân sách hoặc khung giám sát và đánh giá. Công tác 
điều phối hiện vẫn chủ yếu mang tính từ trên xuống và chưa mang tính hệ thống, trong khi Nhóm 
công tác liên ngành về SDG chưa được trao đủ thẩm quyền để thúc đẩy việc triển khai tích hợp và 
liên ngành.215 Các địa phương thậm chí còn phải đối mặt với những thách thức lớn, bao gồm hiểu biết 
chưa đầy đủ về SDG, cũng như những hạn chế về nhân lực và tài chính. 

	| Sự tham gia của khu vực tư nhân

Khu vực tư nhân là chủ thể đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Vai trò ngày càng quan trọng 
của khu vực này được nhấn mạnh hơn nữa khi Đảng ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW vào tháng 
5/2025, trong đó xác định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. 
Nghị quyết đặt mục tiêu đạt hai triệu doanh nghiệp, đóng góp ít nhất 55% GDP vào năm 2030 và ba 
triệu doanh nghiệp vào năm 2045, đồng thời kêu gọi tăng cường hội nhập, bao trùm và khả năng tiếp 
cận tài chính của khu vực tư nhân.216 

Mặc dù đã có những tiến bộ nhất định, mức độ gắn kết của khu vực tư nhân với các SDG vẫn còn hạn 
chế; chỉ có một số ít doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) hoặc 
thực hiện báo cáo phát triển bền vững; phần lớn các nỗ lực được thúc đẩy bởi yêu cầu từ chuỗi cung 
ứng toàn cầu hơn là từ các cơ chế khuyến khích trong nước.217 

Các hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) hiện vẫn chủ yếu mang tính từ thiện, trong khi 
các sáng kiến về bình đẳng giới chưa được tích hợp đầy đủ vào hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. 
Mặc dù đã có một số thí điểm về trái phiếu xanh và báo cáo ESG, việc nhân rộng vẫn còn hạn chế 
do khung pháp lý chưa được hoàn thiện và nhận thức còn chưa cao. Việc phê duyệt Chương trình 
hành động quốc gia về thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 
14/7/2023 là một bước tiến tích cực đáng ghi nhận.218
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	| Các tổ chức, đối tác xã hội và học thuật trong thúc đẩy nguyên tắc “không để 
ai bị bỏ lại phía sau” (LNOB)

Các tổ chức xã hội đã đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp dịch vụ cho các nhóm dễ bị tổn 
thương, thúc đẩy tính bao trùm và hỗ trợ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.219 Sự tham gia 
của các tổ chức xã hội này có thể được tăng cường hơn nữa với các biện pháp pháp lý và hành chính 
thuận lợi hơn, bao gồm đơn giản hóa quy trình đăng ký, tạo điều kiện cho họ được tham gia tích cực 
và có ý nghĩa hơn vào quá trình hoạch định chính sách, cũng như hoàn thiện Luật về hội.220

Các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động giữ vai trò then chốt trong việc nâng cấp 
quản trị thị trường lao động của Việt Nam, qua đó nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thúc 
đẩy chuyển đổi kinh tế bền vững. Việc tăng cường đối thoại xã hội, hiện đại hóa quan hệ lao động, 
thúc đẩy bình đẳng và tránh phân biệt đối xử thông qua các thiết chế lao động dựa trên quyền, phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, là điều kiện thiết yếu để bảo đảm việc triển khai chính sách 
hiệu quả và bao trùm.

Các tổ chức học thuật cũng đã đóng góp các nghiên cứu chính sách có chiều sâu, đánh giá tác động 
và xây dựng các mô hình SDG theo từng lĩnh vực. Tuy nhiên, đóng góp từ các tổ chức học thuật vẫn 
chưa được huy động một cách có hệ thống và hiệu quả trong chu trình lập chính sách, trong khi 
nguồn ngân sách công cho nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Tăng cường vai trò của các trường đại 
học và viện nghiên cứu là yếu tố then chốt để thúc đẩy các giải pháp mang tính hệ thống cho phát 
triển bền vững.

	| Vai trò quan trọng xuyên suốt của các đối tác phát triển

Các đối tác phát triển tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tiến trình phát triển của Việt 
Nam. Họ góp phần đưa vào các giải pháp bền vững và thông lệ tốt, đồng thời hỗ trợ tài chính để thí 
điểm và nhân rộng các sáng kiến SDG, đặc biệt trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao đối với đầu 
tư tư nhân.221 

Các đối tác phát triển đã hỗ trợ nhiều sáng kiến quan trọng như tăng trưởng xanh, nông nghiệp thông 
minh thích ứng với biến đổi khí hậu, chính phủ số và quản lý tài chính công. Chẳng hạn, họ đóng vai 
trò thiết yếu trong việc hỗ trợ Việt Nam triển khai JETP, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng 
bằng “0” và giảm dần điện than.222 Tuy nhiên, sự phối hợp và nỗ lực chung giữa các đối tác phát triển, 
cũng như giữa các đối tác này với các bên liên quan khác, vẫn cần được cải thiện hơn nữa để bảo 
đảm tính cộng hưởng và nâng cao hiệu quả tác động.

	| Vai trò và mức độ tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương

Đã có những tiến bộ rất đáng kể, đặc biệt là trong việc phát triển các khung pháp lý, nhằm tăng cường 
sự đại diện và tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, khả năng tác động của các nhóm 
này đến các chính sách và biện pháp can thiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sinh kế của 
họ vẫn còn hạn chế. 

Việc thiếu dữ liệu được phân tổ chi tiết đang tiếp tục cản trở các nỗ lực bảo đảm sự đại diện và tham 
gia đầy đủ của các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình xây dựng chính sách và thiết kế chương 
trình can thiệp.
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3.1 Tóm tắt các thách thức phát triển chính
Phần này tóm tắt những thách thức phát triển chính mà Việt Nam cần giải quyết nhằm thực hiện 
chuyển đổi hướng tới đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào năm 2030, trở thành 
quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

	| Còn tình trạng bất bình đẳng và nguy cơ bị bỏ lại phía sau 

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rất đáng khích lệ trong giảm nghèo, tình trạng nghèo 
đa chiều vẫn còn tồn tại, tập trung ở một số nhóm dân tộc thiểu số, dân cư nông thôn, lao động phi 
chính thức và người khuyết tật. 

Cứ mười trẻ em thì vẫn còn một em phải đối mặt với tình trạng nghèo đa chiều. Các dân tộc thiểu số, 
chiếm khoảng 15% dân số, vẫn chiếm gần 60% số hộ nghèo đa chiều, trong đó còn hơn 30% trẻ em 
dân tộc thiểu số rơi vào tình trạng nghèo đa chiều. Các nhóm này vẫn đang phải đối mặt với những 
rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, giáo dục, cơ sở hạ tầng, an sinh 
xã hội và công lý, khiến họ chưa thể được thụ hưởng đầy đủ thành quả tăng trưởng của đất nước.

Bất bình đẳng giới cũng làm trầm trọng thêm những chênh lệch này. Phụ nữ vẫn chưa được đại diện 
đầy đủ trong quá trình ra quyết định và chiếm tỷ lệ cao hơn trong các công việc chăm sóc không 
được trả lương và việc làm phi chính thức với thu nhập thấp. Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ 
nữ khuyết tật, các bất lợi chồng lấn còn tạo ra những rào cản lớn hơn đối với cơ hội kinh tế, tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tham gia chính trị.

Trong khi các bất bình đẳng nhất chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt tại khu vực 
nông thôn và các nhóm dễ bị tổn thương, nam giới và trẻ em trai cũng phải đối mặt với những rủi ro 
giới đặc thù, bao gồm nguy cơ bỏ học cao hơn, tiếp xúc với lao động nguy hiểm và các vấn đề sức 
khỏe tâm thần. Do đó, việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, tính 
đến nhu cầu và quyền lợi của mọi giới.

Những thay đổi về nhân khẩu học góp phần làm tăng thêm những thách thức này. Trong khi cơ cấu 
dân số đang chuyển dịch theo hướng mức sinh thấp và già hóa nhanh, mang lại cơ hội thúc đẩy phát 
triển nếu các chính sách được triển khai hiệu quả, xu hướng này cùng lúc gây áp lực ngày càng lớn 
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lên an sinh xã hội và hệ thống y tế, trong bối cảnh dân số trong độ tuổi lao động suy giảm. Sự chuyển 
dịch nhân khẩu học này làm gia tăng nguy cơ Việt Nam sẽ trở thành xã hội già hóa trước khi đạt được 
mức thu nhập cao. Các yếu tố khác như đô thị hóa và các bệnh không lây nhiễm tiếp tục làm trầm 
trọng thêm tác động của già hóa dân số đối với hệ thống an sinh xã hội và y tế.

	| Các mối đe dọa môi trường và rủi ro khí hậu

Biến đổi khí hậu và bất bình đẳng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Các hiện tượng thời tiết cực đoan 
như bão, lũ lụt và hạn hán hiện đang gây thiệt hại cho nền kinh tế ước tính từ 1–1,5% GDP mỗi năm, 
trong đó gánh nặng lớn nhất đè nặng lên các cộng đồng nông thôn và ven biển – những nơi có ít 
nguồn lực ứng phó nhất. Nước biển dâng và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long đe dọa 
sinh kế của hàng triệu người và gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh lương thực.

Suy thoái môi trường, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, càng làm 
gia tăng các rủi ro này. Quá trình mở rộng công nghiệp, tăng trưởng đô thị và nhu cầu tiêu dùng ngày 
càng tăng đã dẫn đến nạn phá rừng, sử dụng đất không bền vững, ô nhiễm không khí và khai thác 
quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trẻ em là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương, có nguy cơ 
cao mắc các bệnh về hô hấp, suy giảm phát triển nhận thức do độc tố, suy dinh dưỡng, bệnh truyền 
nhiễm và các vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó nhóm trẻ em bị thiệt thòi chịu tác động nhất. Ước 
tính chỉ riêng ô nhiễm không khí đã gây ra hàng chục nghìn ca tử vong sớm mỗi năm, với thiệt hại 
kinh tế liên quan vượt quá 13 tỷ USD mỗi năm, tương đương khoảng 4% GDP. 

Mất đa dạng sinh học và suy thoái hệ sinh thái làm xói mòn nền tảng của nông nghiệp, thủy sản và 
phát triển nông thôn. Những áp lực này làm suy yếu khả năng thích ứng, tác động nặng hơn đến các 
nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em và cộng đồng nông thôn, đồng thời làm trầm trọng thêm bất bình 
đẳng kinh tế - xã hội hiện hữu. Nếu không có hành động quyết liệt, các mối đe dọa môi trường này sẽ 
không chỉ làm gia tăng nghèo đói và bất bình đẳng mà còn gây tổn hại đến các hệ sinh thái, qua đó 
cản trở triển vọng phát triển dài hạn của quốc gia, khiến các nhóm yếu thế tiếp tục bị mắc trong vòng 
xoáy rủi ro và dễ bị tổn thương. Nâng cao khả năng thích ứng phụ thuộc vào việc tăng cường đầu tư 
cho thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và quản trị môi trường, đồng thời chuyển đổi 
sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững hơn nhằm bảo vệ con người và các hệ sinh thái thiết yếu 
với con người. Việc thích ứng cũng sẽ đòi hỏi những thay đổi trong sản xuất lương thực. Mở rộng các 
phương thức canh tác lúa thông minh thích ứng với khí hậu và phát thải thấp, thúc đẩy nông nghiệp 
bền vững và phục hồi đất bị thoái hóa là những yếu tố then chốt để tăng cường khả năng thích ứng.

	| Những trở ngại trong quá trình chuyển đổi kinh tế

Mô hình tăng trưởng của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào lao động giá rẻ và sản xuất định hướng 
xuất khẩu, tuy nhiên cách tiếp cận này đang dần bộc lộ những hạn chế. Tăng trưởng năng suất có xu 
hướng chậm lại, trong khi đó khoảng 64,6% lực lượng lao động vẫn làm việc trong khu vực phi chính 
thức và chưa được tiếp cận đầy đủ với các cơ chế an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực và các kỹ năng của thế kỷ 21 trở nên đặc biệt cấp thiết. Tuy nhiên, khoảng cách 
kỹ năng hiện là một rào cản lớn, khi chỉ có 36% thanh niên sở hữu kỹ năng số cơ bản. Nhiều học sinh 
còn thiếu các kỹ năng nền tảng như đọc viết, tính toán, kỹ năng xã hội – cảm xúc và các kỹ năng cần 
thiết cho việc làm, đặc biệt là ở trẻ em và thanh niên ở khu vực nông thôn và các dân tộc thiểu số. 

Mặc dù Việt Nam đã mở rộng đáng kể cơ hội tiếp cận giáo dục và gần đạt mục tiêu phổ cập giáo dục 
bắt buộc, vẫn còn tồn tại khoảng cách trong việc bảo đảm giáo dục có chất lượng và bao trùm cho 
mọi trẻ em. Hệ quả là còn nhiều học sinh chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết – bao gồm 
kỹ năng nền tảng, kỹ năng xã hội – cảm xúc, kỹ năng mềm và kỹ năng số – để chuyển tiếp hiệu quả 
từ học tập sang làm việc. 

Những khoảng trống này vẫn đang hạn chế khả năng chuyển dịch của nền kinh tế sang các ngành có 
giá trị gia tăng cao và tận dụng các cơ hội từ chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Khi chỉ có 36% sinh 
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viên tốt nghiệp các ngành STEM là nữ, việc thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực này không chỉ là 
yêu cầu cấp thiết mà còn là điều kiện tiên quyết cho việc phát triển kinh tế bao trùm.

Các doanh nghiệp trong nước cũng đang đối mặt với những rào cản đáng kể. Tình trạng thiếu liên 
kết giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong nước vẫn còn làm 
hạn chế quá trình chuyển giao công nghệ và giảm khả năng tạo giá trị trong nước. Trong giai đoạn 
2009–2023, tỷ lệ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu đã giảm từ 35% xuống còn 
18%, cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Những thách thức này cũng đi kèm với khả năng tiếp cận tài chính hạn chế và những khoảng cách 
kéo dài trong giáo dục và phát triển kỹ năng.

Hệ thống nông nghiệp và thực phẩm tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với sinh kế, đặc biệt tại khu 
vực nông thôn. Việc củng cố chuỗi giá trị, thúc đẩy thủy sản và nuôi trồng thủy sản bền vững, cũng 
như phát triển nông nghiệp số có thể góp phần nâng cao năng suất, tạo việc làm có chất lượng và 
tăng cường năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

	| Các tồn tại về quản trị và năng lực thể chế

Các cải cách hành chính của Chính phủ đã tạo ra cơ hội rất quan trọng để hiện đại hóa bộ máy nhà 
nước và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đơn vị hành chính cấp xã vẫn còn thiếu nguồn lực và kỹ năng 
cần thiết để cung cấp các dịch vụ công chất lượng, đây là vấn đề cần được khắc phục. 

Việc tinh giản biên chế dự kiến sẽ cắt giảm hơn 100.000 vị trí, qua đó đặt ra những thách thức trong 
giai đoạn chuyển tiếp, đặc biệt tại khu vực nông thôn – nơi cơ hội việc làm thay thế còn nhiều hạn 
chế – và có thể phát sinh các tác động giới. 

Thành công của các cải cách này sẽ phụ thuộc vào khả năng vừa nâng cao hiệu quả, vừa bảo đảm 
cung ứng dịch vụ công một cách công bằng, củng cố niềm tin của người dân và thực hiện nguyên tắc 
không để ai bị bỏ lại phía sau.

	| Hạn chế về nguồn lực tài chính

Tham vọng trở thành quốc gia thu nhập cao và hoàn thành các mục tiêu phát triển của Việt Nam đòi 
hỏi nguồn lực tài chính đáng kể. Nguồn vốn ODA đã giảm mạnh, từ mức 3,84% GDP năm 2001 xuống 
còn 0,012% GDP vào năm 2022, trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang nhóm nước có thu nhập trung 
bình. Việc huy động nguồn lực trong nước còn gặp trở ngại do những hạn chế trong chính sách thuế 
và hiệu quả quản lý tài chính công chưa cao. Trong bối cảnh nguồn vốn ODA tiếp tục giảm, tầm quan 
trọng của việc nâng cao hiệu quả và sử dụng có tính chiến lược các nguồn vốn ưu đãi ngày càng 
trở nên rõ ràng. Đồng thời, FDI vẫn là nguồn vốn quan trọng; tuy nhiên, việc duy trì dòng vốn này phụ 
thuộc vào việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. 
Việc thu hút FDI chất lượng cao vào các lĩnh vực hướng tới phát triển bền vững và các mục tiêu SDGs 
ngày càng trở nên cấp thiết.

Tài chính xanh và các cơ chế tài chính hỗn hợp vẫn chưa được phát triển tương xứng, trong khi sự 
tham gia của khu vực tư nhân vào tài chính phát triển còn nhiều dư địa cần được thúc đẩy. Việc huy 
động đầu tư tư nhân, mở rộng các công cụ tài chính đổi mới như tài chính hỗn hợp và trái phiếu xanh, 
cũng như định hướng dòng vốn phù hợp với các ưu tiên quốc gia là những yếu tố then chốt nhằm đáp 
ứng nhu cầu phát triển ngày càng tăng và duy trì tăng trưởng bao trùm.
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3.2 Khuyến nghị
Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển. Mục tiêu 
trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 không 
chỉ phản ánh khát vọng phát triển kinh tế, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược về một xã hội có khả 
năng thích ứng, bao trùm và bền vững. Những mục tiêu này không chỉ yêu cầu tăng trưởng bền vững, 
mà còn đòi hỏi những cải cách táo bạo nhằm mở rộng cơ hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo mọi 
người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Để giải quyết các thách thức phát triển có mối liên hệ mật thiết với nhau và chuyển hóa các mục tiêu 
thành những kết quả cụ thể, Việt Nam cần triển khai một chương trình cải cách tổng thể ở cấp quốc 
gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mang tính hệ thống, dựa trên cách tiếp cận dựa trên 
quyền con người, đề cao các nguyên tắc bình đẳng, trách nhiệm giải trình, sự tham gia, minh bạch và 
không phân biệt đối xử, đồng thời phù hợp với nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau và bình đẳng 
giới. Các khuyến nghị chiến lược được đề xuất như sau:

•	 Đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực toàn diện. Mở rộng hệ thống an sinh xã hội để đạt được 
phạm vi bao phủ toàn dân và tăng tỷ lệ việc làm chính thức; đầu tư vào hệ thống y tế, giáo 
dục, xã hội và bảo vệ trẻ em nhằm thu hẹp chênh lệch vùng miền; phát triển nền kinh tế chăm 
sóc; thúc đẩy bình đẳng giới và vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đảm bảo nguyên tắc trả lương 
bình đẳng cho công việc có giá trị như nhau, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của thanh niên 
và phát triển kỹ năng, với các chương trình mục tiêu dành cho các nhóm dân tộc thiểu số và 
các nhóm dễ bị tổn thương khác.

•	 Thúc đẩy một nền kinh tế bao trùm, năng suất cao và bền vững. Chuyển đổi từ mô hình tăng 
trưởng dựa vào thâm dụng lao động sang mô hình dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, 
thông qua việc mở rộng đào tạo kỹ năng nền tảng, kỹ năng mềm, giáo dục STEM, đào tạo 
nghề, cũng như nâng cao năng lực số và kỹ năng số, đặc biệt đối với người dân khu vực nông 
thôn, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số. Ưu tiên nâng cao năng lực của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trong nước nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu và thúc đẩy 
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thông qua việc tăng cường liên kết giữa khu vực 
FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng cấp công nghệ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và cải thiện 
khả năng tiếp cận tài chính.

•	 Thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo hướng công bằng. Để tận dụng tiềm năng 
và giảm thiểu rủi ro của công nghệ số, Việt Nam cần hoàn thiện chính sách về chuyển đổi số 
và đổi mới sáng tạo, cải thiện khung pháp lý, đồng thời hỗ trợ khởi nghiệp bao trùm thông qua 
các cơ chế khuyến khích tài chính và phi tài chính. Mở rộng hạ tầng số, gia tăng đầu tư cho 
nghiên cứu và phát triển, và nâng cao kỹ năng số – đặc biệt đối với các nhóm đối tượng yếu 
thế – là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm tiếp cận công bằng với các cơ hội và lợi ích kinh tế. 
Đồng thời, cần giải quyết các bất bình đẳng giới trong môi trường số, phòng ngừa bạo lực và 
quấy rối trên không gian mạng, và bảo đảm các dịch vụ xã hội số có giá cả phải chăng, bao 
trùm, nhằm tránh làm gia tăng các bất bình đẳng hiện hữu. 

•	 Thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và công bằng. Triển khai Quy hoạch điện VIII và Chương 
trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) đi kèm với các cơ chế bảo đảm an toàn 
xã hội chặt chẽ; đầu tư vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên và hạ tầng thích ứng với biến 
đổi khí hậu; tăng cường các hành động bảo vệ môi trường nhằm xử lý ô nhiễm và suy giảm đa 
dạng sinh học; đồng thời bảo đảm các cộng đồng dễ bị tổn thương được hưởng lợi và được 
bảo vệ trong quá trình chuyển đổi.

•	 Tăng cường quản trị tốt, công lý, pháp quyền và chính sách dựa trên dữ liệu. Tiếp tục củng 
cố năng lực của các thiết chế ở cấp trung ương và địa phương nhằm bảo đảm thực thi hiệu 
quả chức năng của Nhà nước và xây dựng hệ thống hành chính linh hoạt, định hướng phục 
vụ, lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm sự phù hợp của khung pháp lý lao động với các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế; thúc đẩy sự tham gia toàn diện của cộng đồng và đối thoại xã hội; 
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đồng thời nâng cao hệ thống dữ liệu với quản trị chặt chẽ và chất lượng cao, nhằm cung cấp 
dữ liệu kịp thời, phù hợp, được phân tổ, phục vụ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng 
và theo dõi tiến độ thực hiện nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau.

•	 Huy động nguồn lực tài chính trong nước và đổi mới sáng tạo. Mở rộng huy động và khai 
thác nguồn lực trong nước thông qua cải cách thuế theo hướng lũy tiến và cải cách tài khóa 
xanh; thúc đẩy mở rộng các công cụ tài chính như tài chính hỗn hợp, trái phiếu xanh và hợp 
tác công – tư; tăng cường thu hút FDI chất lượng cao và định hướng dòng vốn tư nhân vào 
các lĩnh vực phù hợp với SDGs và phát triển xanh; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tài 
chính công nhằm phân bổ nguồn lực công bằng và hiệu quả hơn, có tính đến các yếu tố xã 
hội và trách nhiệm giới.

•	 Áp dụng cách tiếp cận toàn xã hội, toàn Chính phủ và lấy người dân làm trung tâm. Tăng 
cường phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương, các đối tác xã hội, tổ chức xã 
hội, các tổ chức học thuật và khu vực tư nhân, các nhóm lãnh đạo đa dạng và bao trùm; đồng 
thời phát huy vai trò của Việt Nam trong khu vực ASEAN và các diễn đàn toàn cầu nhằm thu 
hút nguồn lực tài chính, tri thức và công nghệ.
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PHỤ LỤC I:  
BÁO CÁO VỀ  PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Phân tích quốc gia (CA) là đánh giá độc lập, dựa trên bằng chứng và mang tính định hướng tương lai 
của Liên Hợp Quốc về bối cảnh phát triển bền vững của Việt Nam. Tài liệu này thiết lập nền tảng phân 
tích nhằm phục vụ việc xây dựng Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc 
giai đoạn 2027–2031, đồng thời cung cấp các phân tích và khuyến nghị chính sách đáng tin cậy để 
hỗ trợ tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Quá trình xây dựng

CA được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận đổi mới, kết hợp giữa hoạch định tầm nhìn chiến 
lược, phân tích định lượng và định tính, cùng với tham vấn có sự tham gia của nhiều bên liên quan 
nhằm bảo đảm cách tiếp cận toàn diện đối với tiến trình phát triển, các rủi ro và cơ hội.

Báo cáo được phát triển thông qua một quy trình tích hợp, theo từng bước. Dưới sự định hướng của 
Nhóm quốc gia LHQ, mục tiêu và phạm vi của CA được xác định nhằm bảo đảm các phát hiện và 
khuyến nghị mang tính hành động và hướng tới tương lai, phục vụ xây dựng Khung Hợp tác. Các công 
cụ hoạch định tầm nhìn chiến lược, như rà soát sớm, được áp dụng để có cái nhìn toàn diện về bối 
cảnh phát triển bền vững đang biến đổi của Việt Nam. 

Hoạt động rà soát tài liệu được thực hiện nhằm phân tích một loạt các vấn đề chuyên đề và liên 
ngành, bao trùm các trụ cột của phát triển bền vững như kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị. Văn 
phòng Điều phối viên thường trú LHQ (UNRCO) đã chủ trì công tác xây dựng và soạn thảo báo cáo, 
với sự đóng góp chuyên môn từ các cơ quan Liên Hợp Quốc cho từng phần nội dung, với một cố vấn 
quốc tế hỗ trợ tổng hợp và biên tập. Quy trình chuẩn bị được giám sát bởi Nhóm Quản lý Chương 
trình (PMT), với sự định hướng chiến lược từ Điều phối viên Thường trú LHQ và Nhóm quốc gia LHQ. 

Nhận thức được tầm quan trọng của quy trình toàn diện, bao trùm và có sự tham gia, các cuộc tham 
vấn đa bên đã được tổ chức để kiểm chứng và thảo luận kết quả phân tích và khuyến nghị, cũng như 
ghi nhận quan điểm của các bên liên quan về ưu tiên và lộ trình phát triển bền vững của Việt Nam. 
Đáng chú ý, các phát hiện và khuyến nghị đã được trình bày chi tiết để thảo luận tại cuộc họp của Ban 
chỉ đạo chung của Chính phủ - LHQ vào tháng 8/2025.

Để đảm bảo chất lượng và tính chính xác của phân tích, báo cáo CA đã trải qua quy trình bình duyệt 
và bảo đảm chất lượng theo nhiều vòng. Báo cáo đã được PMT và UNCT rà soát qua nhiều vòng. Để 
đảm bảo chất lượng, báo cáo được trình Nhóm Hỗ trợ Đồng đẳng (PSG) thông qua Văn phòng Điều 
phối Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDCO) trước khi được hoàn thiện và UNCT phê duyệt.

Khung phân tích và công cụ

Dựa trên dữ liệu định lượng và định tính, phân tích được thực hiện trên nhiều vấn đề chuyên đề và 
liên ngành, bao trùm các khía cạnh của phát triển bền vững như kinh tế, xã hội, môi trường và quản 

Xác định 
mục tiêu và 
phạm vi của 

CA

Hoạch định 
tầm nhìn chiến 

lược nhằm 
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bền vững
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trị. Một khung phân tích đa tầng đã được áp dụng nhằm xác định các nguyên nhân gốc rễ và các 
động lực mang tính cấu trúc của những thách thức phát triển kéo dài, đồng thời nhận diện cơ hội cho 
chuyển đổi hệ thống và tiên lượng các rủi ro đa chiều cũng như các xu hướng mới nổi có thể định 
hình quỹ đạo phát triển của Việt Nam. 

Tuân theo Hướng dẫn về chức năng phân tích của Liên Hợp Quốc năm 2024, các nguyên tắc cốt lõi 
của Liên Hợp Quốc như tiếp cận dựa trên quyền con người (HRBA), bình đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ (GEWE), và nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau (LNOB) được lồng ghép xuyên suốt trong 
mọi giai đoạn của quá trình phân tích.

Nhiều công cụ phân tích đã được sử dụng để tiến hành phân tích dữ liệu định lượng và định tính. 
Công cụ phân tích LNOB của UNESCAP được sử dụng để xác định các nhóm dân cư có nguy cơ bị bỏ 
lại phía sau dựa trên các rủi ro chồng chéo như tình trạng kinh tế - xã hội, vị trí địa lý, giới, tình trạng 
khuyết tật và dân tộc. Phương pháp đánh giá tài chính phát triển (DFA) đã được áp dụng nhằm lập 
bản đồ các dòng tài chính phát triển và xác định các khoảng trống và cơ hội về tài chính. Các công 
cụ hoạch định tầm nhìn chiến lược, bao gồm xác nhận thực tiễn và xây dựng kịch bản, cũng được áp 
dụng để tổng hợp các phát hiện, xây dựng khuyến nghị và lựa chọn kịch bản nhằm tiên lượng rủi ro 
phát triển. 

Phân tích chắc chắn còn một số hạn chế do thiếu dữ liệu phân tổ cho nhiều nhóm dân cư. Thêm vào 
đó, phân tích này dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp, trong một số trường hợp đã lỗi thời hoặc thiếu 
độ chi tiết. Tuy nhiên, các hạn chế này đã cố gắng được giảm thiểu thông qua việc đối chiếu từ nhiều 
nguồn dữ liệu, tận dụng kinh nghiệm chuyên gia và bổ sung bằng các thông tin định tính thu thập từ 
quá trình tham vấn.

Nguồn dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Dữ liệu định tính được tổng hợp từ các văn bản 
chính sách hiện hành, các nghiên cứu và tài liệu phân tích do Chính phủ, các cơ quan Liên Hợp Quốc, 
các tổ chức tài chính quốc tế (IFI), các đối tác phát triển, các viện nghiên cứu và các tổ chức học 
thuật công bố. Các tài liệu từ cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bao gồm 
các khuyến nghị của Rà soát định kỳ phổ quát toàn cầu (UPR) và các báo cáo của Báo cáo viên Đặc 
biệt, cũng được tham khảo.

Dữ liệu định lượng, bao gồm số liệu thống kê, được thu thập từ các nguồn trong nước và quốc tế như 
từ các bộ, ngành của Chính phủ, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UNESCAP, UNCTAD, 
Các chỉ số Phát triển Thế giới (WDI), Cơ sở dữ liệu Triển vọng Kinh tế Thế giới, cùng các cơ quan Liên 
Hợp Quốc và các nguồn liên quan khác.

Tham vấn đa bên

Danh sách các bên liên quan được tham vấn được liệt kê trong bảng dưới đây. 

STT Nhóm bên liên quan

1 Các bộ, ngành và cơ quan nhà nước của Chính phủ Việt Nam; Ban Chính sách, Chiến lược 
Trung ương

2 Khu vực tư nhân (ví dụ: phòng thương mại, hiệp hội doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa) 
và các tổ chức sử dụng lao động

3 Các tổ chức tài chính quốc tế (IFI) và các đối tác phát triển (DP)

4 Các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức xã hội và cơ sở, tổ chức đại diện người lao 
động, tổ chức học thuật và viện nghiên cứu

5
Đại diện của các nhóm dân cư khác nhau (ví dụ: trẻ em và thanh niên, phụ nữ, người 
khuyết tật, người nhiễm HIV và các nhóm nguy cơ cao, người di cư, dân tộc thiểu số, 
người cao tuổi và cộng đồng LGBTQI+ )
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PHỤ LỤC II:  
TÓM TẮT KẾT QUẢ THAM VẤN ĐA BÊN
Tổng quan

Việt Nam đang đứng trước một thời điểm mang tính giao thoa, khi chuyển đổi số, áp lực khí hậu 
và tình trạng việc làm phi chính thức kéo dài cùng tồn tại, tạo ra cả cơ hội mới và những thách thức 
phức tạp. Các cuộc tham vấn, được tổ chức trong ba ngày (18–20/8/2025) với sự tham gia của đại 
diện các bộ, ngành của Chính phủ, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân, tổ chức xã hội, đại diện 
các nhóm dễ bị tổn thương và tổ chức học thuật, cho thấy sự đồng thuận cao rằng các mục tiêu đầy 
tham vọng của Việt Nam – trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 
“0” vào năm 2050 – đòi hỏi những thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận quản trị, cơ cấu kinh tế và 
hệ thống an sinh xã hội. 

Các ưu tiên và cơ hội phát triển

Quá trình chuyển đổi số nổi lên như một yêu cầu cấp thiết, đồng thời cũng là nguồn gốc của những 
lo ngại về tình trạng mất việc làm và bất bình đẳng. Các bên tham gia nhấn mạnh rằng, mặc dù Nghị 
quyết 57 về chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn, việc đẩy mạnh ứng dụng AI và công nghệ số có nguy cơ 
khiến 60–70% lực lượng lao động trong khu vực phi chính thức bị bỏ lại phía sau. Các bên liên quan 
nhấn mạnh tiềm năng để Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ khu vực, trong khi các tổ chức xã 
hội bày tỏ quan ngại về giám sát số, suy giảm quyền riêng tư và làm gia tăng khoảng cách số. Các 
bên tham gia dự báo rằng công nghệ y tế và công nghệ nông nghiệp sẽ đóng vai trò chủ đạo trong 
thập kỷ tới, với việc robot trở nên phổ biến trong các nhà máy và trang trại.

Tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và quá trình chuyển dịch năng lượng được nhìn nhận 
vừa là thách thức lớn, vừa là cơ hội mang tính chuyển đổi. Các bên liên quan cho rằng, mặc dù Việt 
Nam đã cam kết các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng, bao gồm Quan hệ đối tác chuyển đổi năng 
lượng công bằng, việc triển khai vẫn còn phân tán. Suy thoái môi trường, phá rừng và ô nhiễm được 
xác định là các mối đe dọa cấp bách cần được giải quyết, song đồng thời, chuyển đổi xanh cũng 
được coi là con đường dẫn đến hiện đại hóa nền kinh tế. Quan ngại giữa việc duy trì tăng trưởng kinh 
tế thông qua các ngành công nghiệp truyền thống trong khi chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đã 
nổi lên như một thách thức quan trọng, đòi hỏi các cơ chế tài chính đổi mới và chuyển giao công 
nghệ.

Những thay đổi về nhân khẩu học, đặc biệt là tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, tạo áp lực lên hệ 
thống y tế, an sinh xã hội và lao động. Dự kiến đến năm 2035, cứ ba người thì sẽ có một người là 
người cao tuổi, làm thay đổi tỷ lệ phụ thuộc và gây áp lực lên các hệ thống hỗ trợ hiện có. Quá trình 
chuyển đổi nhân khẩu học này giao thoa với những bất bình đẳng kéo dài. Các bên tham gia nhấn 
mạnh rằng những thành tựu trong giảm nghèo đang giúp xóa dần các khoảng cách ngày càng gia 
tăng trong tiếp cận y tế, giáo dục và an sinh xã hội, đặc biệt đối với cộng đồng dân tộc thiểu số và 
người dân khu vực nông thôn.

Ưu tiên theo nhóm bên liên quan

•	 Các đại diện bộ, ngành chính phủ tập trung vào: cơ hội chuyển đổi số thông qua Nghị quyết 57 và 
việc ứng dụng AI, đồng thời bày tỏ quan ngại về tội phạm mạng, vi phạm quyền riêng tư và nguy 
cơ mất việc làm trong bối cảnh hệ thống an sinh xã hội chưa đáp ứng đầy đủ. Họ ưu tiên thúc 
đẩy phát triển kinh tế thông qua thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), xây dựng trung tâm tài 
chính quốc tế và tăng cường hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia nhằm chuyển giao công nghệ, 
đặc biệt trong các lĩnh vực mới nổi như bán dẫn. Các thách thức về môi trường cũng được chú 
trọng, với việc các bên tham gia nhấn mạnh thách thức trong cân bằng giữa các cam kết chuyển 
đổi xanh và duy trì các ngành công nghiệp truyền thống, cùng với những hạn chế về năng lực kỹ 
thuật trong giám sát môi trường. Các bên tham gia bày tỏ lo lắng về năng lực triển khai ở cấp địa 
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phương, khi trách nhiệm gia tăng nhưng chưa đi kèm với nguồn lực và nâng cao năng lực tương 
xứng. Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng các cơ chế an sinh xã hội vững chắc.

•	 Các tổ chức xã hội và học thuật nhấn mạnh: tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu (với 
những tổn thất gần đây do thiên tai cho thấy tính cấp bách), tình trạng già hóa dân số nhanh vượt 
dự báo, và thực tế hơn 60% lực lượng lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, khiến hàng 
triệu người không được tiếp cận an sinh xã hội. Các bên tham gia xác định chuyển đổi số và tính 
trung lập trong ngoại giao của Việt Nam là những cơ hội quan trọng, cùng với cải cách quản trị 
mở ra không gian cho sự tham gia của tổ chức xã hội. Việc chính thức hóa khu vực kinh tế phi 
chính thức vừa được xem vừa là cơ hội, vừa có nguy cơ rủi ro — có thể mở rộng độ bao phủ an 
sinh xã hội, nhưng cũng có nguy cơ làm gia tăng nghèo đói nếu chi phí tuân thủ cao và triển khai 
không phù hợp.

•	 Các đối tác phát triển và khu vực tư nhân nhấn mạnh: tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí 
hậu và suy thoái môi trường (đặc biệt là mất đa dạng sinh học ảnh hưởng đến các cộng đồng dân 
tộc thiểu số), hạn chế về không gian tham gia của các tổ chức xã hội, khoảng cách số ngày càng 
gia tăng, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, và những khoảng trống về 
năng lực thể chế sau quá trình tái cơ cấu bộ máy nhà nước - “tình trạng quá tải quy định” là một 
vấn đề nổi bật phản ánh khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai. Về cơ hội, các đối 
tác nhấn mạnh cam kết phát thải ròng bằng “0” và NDC 3.0 của Việt Nam như những điểm khởi 
đầu cho chuyển đổi xanh; tiềm năng của kinh tế số bất chấp các rủi ro đi kèm; lợi thế của mô hình 
quản trị hai cấp trong việc nâng cao hiệu quả; và khả năng phát triển các cơ chế tài chính đổi mới 
như tài chính hỗn hợp và trái phiếu xanh nhằm bù đắp sự suy giảm của nguồn vốn ODA. Xuyên 
suốt ba lĩnh vực chủ đề, tài chính công và hệ thống phân bổ nguồn lực được xác định là hệ thống 
nền tảng cần được ưu tiên cải cách nhiều nhất.

Các hệ thống trọng tâm cần giải quyết

Sự chuyển đổi từ quản trị công sang quản trị nhà nước không chỉ đơn thuần là thay đổi về mặt ngữ 
nghĩa – nó phản ánh sự thay đổi trong cách thức vận hành của Nhà nước. Các đại diện phía Chính 
phủ diễn giải điều này là sự chuyển đổi từ “quản lý” sang “quản trị”, nhấn mạnh vai trò của Nhà nước 
trong việc tạo lập môi trường thuận lợi thay vì chỉ ban hành chỉ đạo hành chính. Điều này đòi hỏi tăng 
cường phối hợp giữa trung ương và địa phương, nâng cao hệ thống dữ liệu phục vụ hoạch định chính 
sách dựa trên bằng chứng, và tạo không gian tham gia thực chất cho các tổ chức xã hội. Quá trình 
tái cơ cấu đang diễn ra, bao gồm việc giảm số lượng bộ, ngành và đơn vị hành chính cấp tỉnh, được 
một số ý kiến coi là cơ hội nâng cao hiệu quả, song cũng tạo ra một số lo ngại về năng lực triển khai 
ở cấp địa phương.

Khoảng cách giữa giáo dục và việc làm cần được giải quyết vượt ra ngoài việc điều chỉnh chương 
trình đào tạo. Sự chênh lệch giữa kết quả giáo dục và nhu cầu thị trường lao động là một vấn đề kéo 
dài và có khả năng trở nên trầm trọng hơn do những thay đổi trong nền kinh tế. Các bên tham gia gặp 
khó khăn trong việc đưa ra các lộ trình cụ thể để đào tạo lại kỹ năng cho lực lượng lao động hiện có 
hoặc chuẩn bị cho thanh niên bước vào những công việc chưa xuất hiện. Sự thống trị của khu vực 
kinh tế phi chính thức càng làm vấn đề trở nên phức tạp – làm thế nào để các hệ thống giáo dục 
chính quy có thể chuẩn bị người lao động cho một nền kinh tế mà phần lớn việc làm vẫn nằm ngoài 
khu vực chính thức.

Kiến trúc an sinh xã hội cần được mở rộng từ mạng lưới an toàn sang một hệ thống toàn diện. Hiện 
nay, phạm vi bao phủ vẫn còn hạn chế, trong đó phần lớn lao động khu vực phi chính thức chưa được 
tiếp cận các trợ cấp cơ bản. Các bên tham gia ủng hộ bảo hiểm xã hội toàn dân, tuy nhiên việc triển 
khai còn đối mặt với nhiều trở ngại: người lao động lo ngại giảm thu nhập khi chính thức hóa việc 
làm, người sử dụng lao động không muốn phát sinh thêm chi phí, và Nhà nước thiếu dữ liệu đầy đủ 
về lao động phi chính thức. 

Các hệ thống dữ liệu và bằng chứng – và rộng hơn là cách thức ra quyết định dựa trên bằng chứng 
– được xem là nền tảng cho chuyển đổi. Nhiều nhóm ý kiến nhấn mạnh rằng nếu không có dữ liệu 
đáng tin cậy, được phân tổ đầy đủ và được cơ quan nhà nước công nhận, các quyết định chính sách 
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sẽ thiếu cơ sở vững chắc. Một số bên tham gia đã đặt vấn đề với một số phát hiện của Liên Hợp 
Quốc, đặc biệt là các kết quả dựa trên khảo sát PAPI, cho rằng quy mô mẫu chưa đủ đại diện cho 
một quốc gia hơn 100 triệu dân. Điều này phản ánh những vấn đề sâu xa hơn liên quan đến tính hợp 
pháp của bằng chứng và vai trò của dữ liệu trong quá trình hoạch định chính sách.

Vai trò dự kiến của Hệ thống Liên Hợp Quốc

Các bên liên quan mong muốn Liên Hợp Quốc chuyển từ vai trò cung cấp dịch vụ sang vai trò tạo 
lập tri thức và thúc đẩy chuyển đổi-. Các đại diện của các tổ chức xã hội đã thẳng thắn nhận định 
rằng Liên Hợp Quốc ngày càng trở thành một «tổ chức cung cấp dịch vụ», cạnh tranh với các tổ chức 
phi chính phủ trong nước về không gian triển khai, thay vì tập trung vào các vấn đề chính sách và hệ 
thống. Họ kêu gọi Liên Hợp Quốc phát huy vai trò điều phối, kết nối Chính phủ, khu vực tư nhân và tổ 
chức xã hội theo cách mà các tổ chức riêng lẻ khó có thể thực hiện. 

Lợi thế so sánh của Liên Hợp Quốc nằm ở khả năng đưa vào các kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế, 
trong khi vẫn tôn trọng bối cảnh đặc thù của Việt Nam. Các cơ quan Chính phủ đề nghị hỗ trợ trong 
ba lĩnh vực cụ thể: chuyển giao chuyên môn kỹ thuật từ các quốc gia có kinh nghiệm liên quan; hỗ trợ 
xây dựng các mô hình phát triển mới phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
của Việt Nam; và hỗ trợ triển khai chính sách ở cấp tỉnh và địa phương. Tuy nhiên, các bên cũng nhấn 
mạnh rằng các bài học quốc tế cần được điều chỉnh phù hợp, không sao chép máy móc, và phải chú 
trọng đến bối cảnh chính trị – văn hóa.

Những thách thức trong phối hợp nội bộ của hệ thống Liên Hợp Quốc phản ánh tình trạng phân 
mảnh rộng hơn trong hợp tác phát triển. Các thành viên tham gia lưu ý rằng, bất chấp những nỗ lực 
lập trình chung, các cơ quan Liên Hợp Quốc có xu hướng trùng lặp hoạt động và cạnh tranh về mức 
độ hiện diện. Ví dụ, sự tham gia của nhiều cơ quan cùng xử lý vấn đề biến đổi khí hậu có thể gây ra 
sự chồng chéo và làm gia tăng chi phí phối hợp đối với các đối tác Chính phủ. Các bên liên quan kêu 
gọi tăng cường phối hợp thực chất, vượt ra ngoài chia sẻ thông tin, hướng tới xây dựng các chương 
trình tích hợp; đồng thời đề xuất tập trung theo địa bàn hoặc theo chủ đề cụ thể để nâng cao hiệu 
quả hợp tác.

Các phương thức hỗ trợ cụ thể được đề xuất bao gồm:

•	 Các sản phẩm tri thức về các lộ trình phát triển thay thế, không chỉ dừng ở các giải pháp 
truyền thống

•	 Hỗ trợ thúc đẩy hợp tác công – tư, đặc biệt trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

•	 Hỗ trợ kỹ thuật cho chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

•	 Ủng hộ việc mở rộng hệ thống an sinh xã hội cho người lao động khu vực phi chính thức

•	 Nâng cao năng lực hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng ở cấp địa phương

•	 Trực tiếp tham gia đối thoại với cộng đồng để nhận diện những thiếu sót trong quá trình triển 
khai.
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